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GIỚI THIỆU CHUNG 

Chương trình đào tạo đại học ngành Công tác xã hội được thiết kế theo chuẩn đầu ra 

CDIO, trên cơ sở tham khảo Chương trình giáo dục tổng thể ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học của trường Đại học Đà Lạt, 

Ban biên soạn cũng tham khảo những nét đặc sắc từ các chương trình đào tạo đại học ngành 

Công tác xã hội của một số trường đại học trong nước và nước ngoài. Chương trình đã được 

chỉnh sửa, hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu một cách hợp lý ý kiến đóng góp của các bên liên 

quan (gồm chuyên gia giáo dục; nhà tuyển dụng, giảng viên, cựu sinh viên, sinh viên) qua tổ 

chức hội thảo và việc sử dụng phiếu khảo sát trực tuyến cũng như ý kiến đóng góp của Hội 

đồng thẩm định. 

Chương trình đào tạo bao gồm 131 tín chỉ, được chia làm hai khối kiến thức: 

1. Khối kiến thức đại cương gồm các học phần khoa học Lý luận chính trị, Giáo dục 

thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, khoa học tự nhiên, tin học và Khoa học xã hội và 

nhân văn. 

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm các học phần kiến thức cơ sở, kiến thức 

ngành và kiến thức bổ trợ. 

Trong khối kiến thức và kĩ năng chuyên ngành, có những học phần tự chọn, tạo điều 

kiện cho sinh viên có cơ hội cập nhật kiến thức, phát triển nghề nghiệp và kĩ năng chuyên 

môn, có thể trở thành các nhà quản trị ở các cấp bậc, các lĩnh vực khác nhau hoặc học tiếp lên 

các trình độ cao hơn.  

Chương trình đào tạo dành nhiều sự quan tâm cho các hoạt động rèn luyện kỹ năng 

thực hành nghề nghiệp và kỹ năng mềm với các đợt thực tập trải nghiệm thực tế tại các cơ sở 

bảo trợ. Từ việc được trải nghiệm và thực hành nghề nghiệp thường xuyên nên sau khi ra 

trường sinh viên sẽ tiếp cận và thích ứng nhanh với thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu về nguồn 

nhân lực có trình độ cao của nền kinh tế - xã hội. 

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công tác xã hội đảm bảo tính hợp pháp, 

khoa học, hiện đại, chú trọng thực hành, có tính linh hoạt, cập nhật nhằm tạo điều kiện cho 

sinh viên phát triển năng lực nghề nghiệp, nâng cao khả năng sáng tạo và làm việc chất lượng 

sau khi tốt nghiệp. 

 Lâm Đồng, ngày …. tháng …..  năm 20…. 

 TRƯỞNG KHOA 

  

 

Vũ Thị Thùy Dung 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 

Ngành đào tạo: CÔNG TÁC XÃ HỘI 

Tên tiếng Anh: SOCIAL WORK 

Trình độ đào tạo: Đại học (Cử nhân) 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Mã ngành đào tạo: 52760101 

Thời gian đào tạo: 4 năm 

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 131 tín chỉ 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Mục tiêu tổng quát   

Đào tạo người học thành nhân viên xã hội chuyên nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức; có 

kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp; có năng lực 

nghiên cứu và khả năng sáng tạo để giải quyết những vấn đề liên quan đến con người, gia 

đình, cộng đồng và xã hội tương xứng với trình độ đại học; có trách nhiệm nghề nghiệp, sẳn 

sàng thích nghi với môi trường làm việc đa dạng; có ý thức và khả năng tự học để thích ứng 

với sự phát triển không ngừng của khoa học và nghề nghiệp.   

Mục tiêu cụ thể   

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên/học viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và phẩm 

chất: 

• M01: Có phẩm chất chính trị, đạo đức; có ý thức phục vụ nhân dân và trách nhiệm 

công dân; sống và làm việc theo pháp luật. 

• M02: Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, an ninh quốc phòng, tâm lý học, xã hội 

học, lịch sử, pháp luật, văn hóa, thống kê, quản trị và phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn công tác xã hội. 

• M03: Có kỹ năng giao tiếp ở các dạng khác nhau như đối thoại, lắng nghe, viết, trình 

bày; kỹ năng làm việc nhóm nhằm phục vụ cho việc thực hành nghề nghiệp, nghiên 

cứu và tự đào tạo bản thân.    
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• M04: Có khả năng thực hành công tác xã hội tổng quát trong các môi trường văn hóa 

và hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội khác nhau (cơ sở xã hội, trường học, bệnh viện, 

trung tâm giáo dục lao động xã hội, trung tâm giáo dưỡng, tổ chức phi chính phủ trong 

và ngoài nước, chương trình/dự án phát triển cộng đồng, …); với nhiều hệ thống thân 

chủ khác nhau (từ cá nhân, gia đình, nhóm, tổ chức đến cộng đồng; với các đối tượng 

thân chủ đa dạng bao gồm trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, người khuyết tật, người 

nghiện chất, …). 

• M05: Am hiểu và áp dụng các giá trị, qui điều đạo đức nghề công tác xã hội trong quá 

trình hành nghề. Đồng thời nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

nghề công tác xã hội. 

• M06: Có khả năng áp dụng tư duy phản biện vào phân tích và giải quyết vấn đề nhằm 

tăng cường năng lực cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng trong bối cảnh thực hành 

tổng quát, hướng đến phát triển bền vững. 

• M07: Có khả năng áp dụng các lý thuyết về sự phát triển của con người và hành vi con 

người trong môi trường xã hội vào việc đánh giá các yếu tố sinh học, tâm lý, xã hội và 

môi trường tác động đến cá nhân, gia đình và cộng đồng; cũng như vào việc xây dựng 

các can thiệp nhằm hỗ trợ cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng. Đồng thời có khả 

năng thực hành công tác xã hội dựa trên nghiên cứu và nghiên cứu dựa trên thực hành 

công tác xã hội nhằm tìm ra những giải pháp cho các vấn đề xã hội, các vấn đề của 

thân chủ, qua đó nâng cao năng lực cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng. 

• M08: Có khả năng thúc đẩy sự phát triển xã hội, đặc biệt là sự phát triển hệ thống an 

sinh xã hội, bằng sự tham gia thực hành chính sách trong đó nhấn mạnh đến sự phân 

tích, đề xuất hình thành và biện hộ các chính sách và chương trình an sinh xã hội. Đồng 

thời có khả năng thúc đẩy và biện hộ cho quyền con người, bình đẳng giới, công bằng 

kinh tế cũng như công bằng xã hội nhằm giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng ngày 

càng vững mạnh. Bên canh đó, có khả năng theo đuổi các bậc học cao hơn về công tác 

xã hội sau khi tốt nghiệp; đồng thời nhận thức về sự cần thiết của việc học tập suốt đời 

và trau dồi, cập nhật chuyên môn thường xuyên nhằm nâng cao năng lực hành nghề 

công tác xã hội. 

Cơ hội việc làm 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công tác xã hội có thể làm: 
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• Nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp trong các cơ quan, tổ chức cung cấp các dịch 

vụ phúc lợi, an sinh xã hội cho người dân như các cơ sở xã hội, trung tâm bảo trợ xã 

hội, trung tâm công tác xã hội, trung tâm giáo dục lao động xã hội và giải quyết việc 

làm, trung tâm chăm sóc và điều trị người nghiện chất, trung tâm tham vấn tâm lý. 

• Nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp trong các tổ chức giáo dục, y tế, chăm sóc 

sức khỏe và chính trị - xã hội như các trường học, bệnh viện, đoàn thanh niên, hội phụ 

nữ, tổ chức công đoàn. 

• Giảng dạy công tác xã hội tại các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc đại học 

có đào tạo, tập huấn về công tác xã hội. 

• Chuyên viên giáo dục cộng đồng, quản lý, điều hành hoặc tham gia thực hiện các 

chương trình, dự án phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương hoặc quốc gia.    

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

Thực hiện theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Đà Lạt. 

3. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

Thực hiện theo Qui định về đào tạo đại học, cao đẳng theo học chế tín chỉ của trường Đại học 

Đà Lạt. 

4. THANG ĐIỂM 

Thực hiện theo Qui định về đào tạo đại học, cao đẳng theo học chế tín chỉ của trường Đại học 

Đà Lạt. 

5. ĐỐI SÁNH CHUẨN ĐẦU RA MÔ TẢ THEO KHUNG CDIO CẤP ĐỘ 3 VỚI MỤC 

TIÊU ĐÀO TẠO 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội được phân thành 4 nhóm bao 

gồm: 

• Kiến thức và lập luận ngành. 

• Các kỹ năng và phẩm chất cá nhân, nghề nghiệp. 

• Các kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp. 

• Năng lực thực hành nghề nghiệp. 

Một cách tổng quát, sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội sẽ 

thể hiện được các năng lực mô tả trong các chuẩn đầu ra ứng với 4 nhóm trên như sau: 

  



 

STT CHUẨN ĐẦU RA 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Kiến thức và lập luận ngành         

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương         

1.1.1 Hiểu biết về những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin, đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, các kiến 

thức về an ninh quốc phòng và thể chẩ để góp phần hình thành phẩm 

chất chính trị, đạo đức của cá nhân, sức khỏe, an ninh quốc phòng toàn 

dân. Đồng thời đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của cộng 

đồng và xã hội. 

H N N N N N N N 

1.1.2 Nắm vững các kiến thức cơ bản về ngữ pháp, có vốn từ vựng xã hội và 

chuyên môn cần thiết đáp ứng khả năng đọc, hiểu và giao tiếp thông 

dụng bằng tiếng Anh. Yêu cầu đạt trình độ tiếng Anh bậc 3/6 theo 

khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

N H N N N N N N 

1.1.3 Có khả năng sử dụng máy tính và các phần mềm thông dụng như MS 

Word, MS Excel, MS Powerpoint, Gmail, … đáp ứng các yêu cầu về 

giao tiếp điện tử và đa phương tiện, soạn thảo văn bản hành chính và 

học thuật, trình bày bằng phương tiện trình chiếu và các tính toán cơ 

bản. 

N N H N N N N N 

1.1.4 Nắm vững các kiến thức thống kê ứng dụng và biết cách áp dụng chúng 

vào việc tổ chức và trình bày dữ liệu trong quản trị công tác xã hội, 

phân tích dữ liệu trong nghiên cứu công tác xã hội. 

N N H N N N N N 

1.1.5 Hiểu biết căn bản về tâm lý học đại cương, tâm lý học trẻ em, xã hội 

học, lịch sử, pháp luật, văn hóa, thống kê, tin học, quản trị và phương 

pháp luận nghiên cứu khoa học nhằm hỗ trợ cho việc tiếp thu các kiến 

thức chuyên môn công tác xã hội ở giai đoạn giáo dục chuyên nghiệp. 

L H N N N N N 
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1.2 Kiến thức cơ sở ngành         

1.2.1 Nắm vững khái niệm công tác xã hội, nhân viên xã hội. Giải thích mục 

đích, chức năng và nhiệm vụ công tác xã hội. Trình bày mối quan hệ 

giữa công tác xã hội và an sinh xã hội. Nhận thức công tác xã hội vừa 

là một ngành khoa học vừa là một nghề chuyên môn. 

        

1.2.2 Trình bày phạm vi hoạt động và các thành tố của thực hành công tác 

xã hội. Giải thích một cách khái quát các lý thuyết tiếp cận và phương 

pháp thực hành công tác xã hội. 

L L H H H H H H 

1.2.3 Nắm vững khái niệm an sinh xã hội và cơ sở khoa học của an sinh xã 

hội. Mô tả hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam. Nhận thức sâu hơn mối 

quan hệ giữa an sinh xã hội và nghề công tác xã hội. 

L L H H H H H H 

1.2.4 Nhận diện và phân tích các vấn đề xã hội ở Việt Nam trong mối liên 

hệ các vấn đề xã hội ở khu vực và thế giới. Phân tích vai trò của an 

sinh xã hội trong việc phòng ngừa và giải quyết các vấn đề xã hội. 

L L H H H H H H 

1.2.5 Hiểu cách tiếp cận đa chiều đối với hành vi con người. Nắm vững các 

quan điểm lý luận về hành vi con người. Nhận thức hành vi con người 

ở ba bình diện con người sinh học, con người tâm lý và con người xã 

hội. 

L L H H H H H H 

1.2.6 Phân tích các tác động của môi trường vật chất, văn hóa đến hành vi 

con người; các tác động của cấu trúc và thiết chế xã hội đến hành vi 

con người; các tác động của gia đình và nhóm nhỏ đến hành vi con 

người và các tác động của tổ chức, cộng đồng, sự di chuyển xã hội đến 

hành vi con người. 

L L H H H H H H 

1.2.7 Trình bày khái niệm, các quan điểm thực hành chính được áp dụng 

trong thực hành tổng quát công tác xã hội, bao gồm quan điểm hệ thống 

sinh thái, điểm mạnh hệ thống thân chủ, quyền con người và công bằng 

xã hội. 

L L H H H H H H 
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1.2.8 Hiểu và áp dụng các giá trị, qui điều đạo đức và năng lực văn hóa trong 

thực hành tổng quát công tác xã hội với sự đa dạng và khác biệt của hệ 

thống thân chủ cũng như các vấn đề của thân chủ. 

L L H H H H H H 

1.2.9 Nắm vững và áp dụng tiến trình hỗ trợ/can thiệp theo quan điểm công 

tác xã hội vào thực hành tổng quát. Giải thích các giai đoạn chính trong 

tiến trình hỗ trợ/can thiệp bao gồm thiết lập quan hệ chuyên nghiệp, 

đánh giá, xây dựng kế hoạch hỗ trợ, tiến hành hỗ trợ, lượng giá và kết 

thúc. 

L L H H H H H H 

1.2.10 Phân tích khái niệm truyền thông giao tiếp giữa người với người, mối 

quan hệ giữa truyền thông và nhu cầu con người theo quan điểm 

Maslow. Giải thích các mô hình truyền thông giao tiếp và tập trung vào 

mô hình truyền thông giao tác. Nắm vững và áp dụng các nguyên tắc 

truyền thông giao tiếp vào thực hành công tác xã hội. 

L L H H H H H H 

1.2.11 Phân tích mối quan hệ giữa truyền thông giao tiếp và sự hình thành, 

phát triển hình ảnh bản thân. Giải thích mối quan hệ giữa truyền thông 

giao tiếp và nhận thức. Áp dụng những hiểu biết này vào quá trình trợ 

giúp thân chủ. 

L L H H H H H H 

1.2.12 Hình thành và nhận thức được tầm quan trọng của các kỹ năng truyền 

thông giao tiếp trong thực hành công tác xã hội cá nhân, gia đình và 

nhóm. Các kỹ năng truyền thông giao tiếp quan trọng bao gồm lắng 

nghe, truyền thông dùng lời, truyền thông không dùng lời. 

L L H H H H H H 

1.3 Kiến thức ngành         

Phần kiến thức bắt buộc 

1.3.1 Nắm vững khái niệm tham vấn và các lý thuyết tiếp cận trong tham 

vấn. Hiểu và áp dụng các giá trị, nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp 

trong tham vấn. 

L L H H H H H H 
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1.3.2 Phân tích mối quan hệ chuyên nghiệp giữa nhân viên tham vấn và thân 

chủ. Nhận thức được tầm quan trọng của mối quan hệ này trong quá 

trình tham vấn. Hiểu và áp dụng tiến trình tham vấn cá nhân. Hình 

thành các kỹ năng tham vấn cơ bản. 

L L H H H H H H 

1.3.3 Hiểu định nghĩa và lịch sử hình thành công tác xã hội cá nhân. Phân 

tích các thành tố trong công tác xã hội cá nhân. Giải thích vai trò, chức 

năng của nhân viên xã hội trong công tác xã hội cá nhân. 

L L H H H H H H 

1.3.4 Nắm vững và áp dụng các quan điểm, lý thuyết tiếp cận, mô hình thực 

hành, và tiến trình can thiệp vào thực hành công tác xã hội cá nhân. 

Hình thành các kỹ năng cơ bản có thể tác nghiệp trong thực hành công 

tác xã hội cá nhân. 

L L H H H H H H 

1.3.5 Hiểu định nghĩa và lịch sử hình thành công tác xã hội gia đình. Nhận 

diện và phân tích những vấn đề thường gặp trong gia đình Việt Nam. 

Am hiểu các lĩnh vực thực hành của công tác xã hội với gia đình. 

L L H H H H H H 

1.3.6 Nắm vững và áp dụng các lý thuyết tiếp cận, tiến trình giải quyết vấn 

đề gia đình theo các cấp độ nhu cầu vào thực hành công tác xã hội với 

gia đình. 

L L H H H H H H 

1.3.7 Nắm vững và áp dụng quản lý trường hợp (quản lý ca) trong thực hành 

công tác xã hội với cá nhân và gia đình. 
L L H H H H H H 

1.3.8 Áp dụng lý thuyết công tác xã hội với cá nhân và gia đình vào thực tiễn thuộc 

từng lĩnh vực CTXH cụ thể và nắm vững được các hệ thống cơ quan, tổ chức 

cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho cá nhân và gia đình. Phát triển những 

kỹ năng và năng lực chuyên môn như kỹ năng đánh giá, lên kế hoạch can 

thiệp và thực hiện, lượng giá và kết thúc trường hợp. 

L L H H H H H H 

1.3.9 Mô tả khái quát các chức năng phần mềm thống kê SPSS. Hình thành 

các kỹ năng tạo và cập nhật dữ liệu, thao tác tập tin dữ liệu, lập bảng 
L L H H H H H H 
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chéo và vẽ biểu đồ dữ liệu, phân tích dữ liệu dùng thống kê mô tả, 

thống kê tương quan và thống kê suy diễn trong SPSS. 

1.3.10 Mô tả các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực thực hành công tác xã hội 

với trẻ em. Giải thích các vai trò, trách nhiệm, năng lực, kỹ năng của 

nhân viên xã hội bảo vệ trẻ em. Có kiến thức về trẻ em trong hoàn cảnh 

đặc biệt và trẻ em bị lạm dụng. 

L L H H H H H H 

1.3.11 Nắm vững các chính sách an sinh, qui định hiện hành, hệ thống dịch 

vụ liên quan đến bảo vệ và phúc lợi trẻ em. Hiểu và áp dụng qui điều 

đạo đức nghề, tiến trình công tác xã hội bảo vệ trẻ em vào thực hành 

công tác xã hội trẻ em. 

L L H H H H H H 

1.3.12 Hiểu định nghĩa và lịch sử hình thành công tác xã hội với nhóm. Giải 

thích các khái niệm liên quan và đặc trưng công tác xã hội nhóm. Phân 

biệt được các loại nhóm khác nhau, các giai đoạn phát triển của nhóm, 

tiến trình công tác xã hội nhóm, các mô hình tiếp cận và một số lý 

thuyết vào thực hành công tác xã hội nhóm. Hình thành các kỹ năng cơ 

bản có thể tác nghiệp trong thực hành công tác xã hội nhóm. 

L L H H H H H H 

1.3.13 Sử dụng được tiếng Anh chuyên ngành trong giao tiếp đơn giản và đọc hiểu 

tài liệu chuyên ngành ở mức cơ bản. Có khả năng nghe, nói, đọc, viết ở mức 

cơ bản khi giao tiếp trong lĩnh vực chuyên ngành công tác xã hội 

L L H H H H H H 

1.1.14 Hiểu các khái niệm khoa học, nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu, 

tiến trình nghiên cứu, một số kỹ thuật như xác định khái niệm, thao tác 

hóa khái niệm, xây dựng thang đo và chọn mẫu, thiết kế nghiên cứu 

trong công tác xã hội. Áp dụng một số phương pháp nghiên cứu định 

lượng và định tính thường dùng trong nghiên cứu công tác xã hội. Viết 

báo cáo kết quả nghiên cứu, trình bày và giới thiệu kết quả nghiên cứu. 

L L H H H H H H 

1.3.15 Nắm vững các khái niệm cộng đồng và phát triển cộng đồng. Hiểu mục 

đích,  các giá trị, nguyên tắc và thành tố trong phát triển cộng đồng, vai 
L L H H H H H H 
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trò và những phẩm chất và kỹ năng cần có của một tác viên tác viên 

phát triển cộng đồng. Giải thích tầm quan trọng của tổ chức cộng đồng 

và áp dụng tiến trình tổ chức cộng đồng trong phát triển cộng đồng. 

1.3.16 Nhận thức tầm quan trọng của sự tham gia trong phát triển cộng đồng. 

Hình thành các kỹ năng thu hút sự tham gia của người dân vào những 

hoạt động, dự án, chương trình phát triển cộng đồng. 

L L H H H H H H 

1.3.17 Nắm vững các phương pháp đánh giá nhanh, cách tiếp cận phát triển 

cộng đồng dựa vào nội lực và biết cách áp dụng chúng vào những hoạt 

động, dự án, chương trình phát triển cộng đồng. 

L L H H H H H H 

1.3.18 Hiểu và phân biệt được các khái niệm chính sách công, chính sách xã 

hội, chính sách phúc lợi xã hội, chính sách an sinh xã hội. Trình bày 

các đặc trưng, vai trò và phân loại chính sách an sinh xã hội Việt Nam. 

L L H H H H H H 

1.3.19 Giải thích khái niệm qui trình chính sách và phân tích các giai đoạn 

chính trong qui trình chính sách bao gồm hoạch định chính sách, thực 

thi chính sách và đánh giá chính sách. Phân biệt đánh giá chính sách 

và phân tích chính sách. Nắm vững các chính sách an sinh xã hội quan 

trọng ở Việt Nam. Giải thích mối liên hệ giữa các chính sách và vấn đề 

xã hội chính sách hướng đến giải quyết. 

L L H H H H H H 

1.3.20 Áp dụng một số khung phân tích chính sách để phân tích ở mức độ căn 

bản một số chính sách an sinh xã hội. Áp dụng một số tiêu chí đánh giá 

chính sách để đánh giá ở mức độ căn bản quá trình thực thi một số 

chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Giải thích và áp dụng thực 

hành chính sách trong bối cảnh thực hành công tác xã hội tổng quát. 

L L H H H H H H 

1.3.21 Mô tả khái quát về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam cùng các đặc điểm 

văn hóa và lối sống. Nhận diện và phân tích các vấn đề xã hội thường 

gặp ở cộng đồng người dân tộc thiểu số. Nắm vững các chính sách, qui 

định, chương trình và dự án liên quan đến hỗ trợ và phúc lợi người dân 

L L H H H H H H 
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tộc thiểu số. Đánh giá khả năng tiếp cận của người dân tộc thiểu số đối 

với các nguồn lực xã hội căn bản. 

1.3.22 Hình thành kỹ năng thực hành công tác xã hội với người dân tộc thiểu 

số. Có khả năng áp dụng các mô hình công tác xã hội cá nhân, gia đình, 

nhóm và cộng đồng vào thực hành công tác xã hội với người dân tộc 

thiểu số. 

L L H H H H H H 

1.3.23 Nắm vững các khái niệm dự án, dự án phát triển, các đặc điểm của dự 

án phát triển và các yếu tố hình thành một dự án phát triển. Nắm vững 

khái niệm quản lý dự án, các mặt cần quản lý của một dự án, nhà quản 

lý dự án, vai trò và đặc điểm của nhà quản lý dự án. 

L L H H H H H H 

1.3.24 Hiểu khái niệm chu trình dự án và áp dụng các giai đoạn của chu trình 

dự án bao gồm chuẩn bị dự án, xây dựng kế hoạch dự án, tổ chức thực 

hiện và kết thúc dự án. Hiểu tầm quan trọng và cách thức đánh giá và 

giám sát dự án. Hình thành các kỹ năng cơ bản về xây dựng và quản lý 

dự án bao gồm kỹ năng phân tích nhu cầu cộng đồng, kỹ năng xây dựng 

dự án, các kỹ năng quản lý dự án, kỹ năng viết báo cáo dự án, kỹ năng 

đánh giá và giám sát dự án. 

L L H H H H H H 

1.3.25 Nắm vững các khái niệm cơ bản về giới. Nhận định thực trạng bình 

đẳng giới ở Việt Nam qua một số lĩnh vực. Có kiến thức và kỹ năng 

phân tích giới, sử dụng các công cụ phân tích giới. 

L L H H H H H H 

1.3.26 Hiểu các chiến lược tăng quyền cho phụ nữ nhằm cải thiện tình trạng 

bất bình đẳng giới. Nắm được các chính sách, chương trình và dự án 

hiện thời liên quan đến bình đẳng giới; đánh giá tác động của chúng 

đến bình đẳng giới. 

L L H H H H H H 

1.3.27 Nắm vững các khái niệm tổ chức, quản trị, quản trị công tác xã hội, 

nhà quản trị. Mô tả các chức năng và nguyên tắc của quản trị công tác 

xã hội, các năng lực cần thiết của nhà quản trị công tác xã hội. Am hiểu 

L L H H H H H H 
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sự phát triển các lý thuyết quản trị từ quan điểm truyền thống đến quan 

điểm hành vi và chất lượng. Thảo luận cách áp dụng những lý thuyết 

này vào quản trị cơ sở xã hội. 

1.3.28 Hiểu và áp dụng tiến trình hoạch định, các mô hình ra quyết định quản 

trị, thiết kế tổ chức, quản lý nhân sự, kỹ năng lãnh đạo, kiểm tra và 

giám sát, truyền thông trong tổ chức vào quản trị cơ sở xã hội. Nhận 

thức tầm quan trọng và biết cách thực hiện kiểm huấn trong cơ sở xã 

hội. 

L L H H H H H H 

1.3.29 Hiểu các khái niệm tổ chức, cơ sở hoặc cơ quan an sinh xã hội hiện 

đang hoạt động trong lĩnh vực công tác xã hội. Có kỹ năng phân tích, 

đánh giá tình hình các vấn đề xã hội nảy sinh hiện thời, đối tượng xã 

hội mà tổ chức hướng đến giải quyết. 

L L H H H H H H 

1.3.30 Liên hệ, áp dụng lý thuyết công tác xã hội với cá nhân và gia đình vào 

thực tiễn thuộc từng lĩnh vực CTXH cụ thể và nắm vững được các hệ 

thống cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho cá nhân 

và gia đình. Phát triển những kỹ năng và năng lực chuyên môn như kỹ 

năng đánh giá, lên kế hoạch can thiệp và thực hiện, lượng giá và kết 

thúc trường hợp 

L L H H H H H H 

1.3.31 Nắm vững và áp dụng các kiến thức về nhóm, năng động nhóm, các 

giai đoạn phát triển của nhóm, tiến trình công tác xã hội với nhóm, các 

mô hình tiếp cận và các lý thuyết vào thực hành công tác xã hội với 

nhóm 

L L H H H H H H 

1.3.32 Coi mình là một tác viên phát triển cộng đồng chuyên nghiệp với tinh 

thần dấn thân vì một xã hội công bằng và áp dụng các nguyên tắc phát 

triển cộng đồng trong quá trình hành nghề 

L L H H H H H H 

1.3.33  Có khả năng xây dựng các mục đích và mục tiêu can thiệp có sự đồng 

thuận chung dựa trên những đánh giá có tinh thần phản biện về các nhu 
L L H H H H H H 
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cầu, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức các nguồn lực của cộng 

đồng cũng như biết lựa chọn các chiến lược can thiệp phù hợp dựa trên 

kết quả định lượng, kiến thức về nghiên cứu các giá trị và sự ưu tiên 

các vấn đề/nhu cầu của cộng đồng 

Phần kiến thức tự chọn 

1.3.34 Giải thích khái niệm công tác xã hội học đường và tầm quan trọng. 

Nắm vững vai trò, trách nhiệm, tiêu chuẩn của nhân viên xã hội học 

đường. Am hiểu các luật, chính sách, qui định liên quan đến công tác 

xã hội học đường. 

L L H H H H H H 

1.3.35 Nắm vững được các quan điểm cũng như hệ thống lý thuyết tiếp cận 

trong công tác xã hội học đường. Nhận diện và phân tích các vấn đề 

của học đường hiện nay. Hiểu và có khả năng kết nối cộng đồng, gia 

đình và trường học trong bối cảnh thực hành công tác xã hội học đường. 

L L H H H H H H 

1.3.36 Mô tả một cách khái quát hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam và 

các đặc điểm cơ bản của hệ thống. Giải thích vai trò và chức năng của 

nhân viên xã hội trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Thảo luận các khía 

cạnh về thể chất, tâm lý, xã hội và văn hóa của bệnh tật, sự thương tổn 

và khuyết tật ảnh hưởng đến các giai đoạn phát triển của đời người. 

Am hiểu mô hình làm việc nhóm đa ngành, trong đó có nhân viên xã 

hội, nhằm trợ giúp, điều trị và phục hồi bệnh nhân. 

L L H H H H H H 

1.3.37 Hiểu và áp dụng ở mức căn bản các kỹ năng quản lý stress, can thiệp 

khủng hoảng, kết nối nguồn lực, quản lý ca, giao tiếp và làm việc nhóm 

đa ngành. Đây là những kỹ năng quan trọng trong thực hành công tác 

xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. 

L L H H H H H H 

1.3.38 Mô tả khái quát mối quan hệ giữa giáo dục và phát triển kinh tế, phát 

triển xã hội và phát triển con người. Nắm vững khái niệm giáo dục 

cộng đồng, các đặc điểm và hình thức giáo dục cộng đồng. 

L L H H H H H H 
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1.3.39 Mô tả các đối tượng mà giáo dục cộng đồng hướng đến và phân tích 

các đặc điểm tâm lý học tập của họ. Hiểu và áp dụng các phương pháp 

và kỹ năng giáo dục cộng đồng. Hình thành kỹ năng thiết kế và tổ chức 

khóa tập huấn tại cộng đồng nhằm nâng cao năng lực cộng đồng. Hiểu 

truyền thông thay đổi nhận thức và hành vi như là một trong những 

chiến lược quan trọng và biết cách áp dụng chiến lược này vào giáo 

dục cộng đồng. 

L L H H H H H H 

1.3.40 Giải thích khái niệm khuyết tật, người khuyết tật, sự phân loại khuyết 

tật, công tác xã hội với người khuyết tật và tầm quan trọng. Hiểu các 

quan niệm khác nhau về người khuyết tật và các hướng tiếp cận khác 

nhau có thể áp dụng vào thực hành công tác xã hội với người khuyết 

tật. Nắm vững các luật, chính sách, qui định, hệ thống dịch vụ trợ giúp 

người khuyết tật. 

L L H H H H H H 

1.3.41 Am hiểu bản sắc người khuyết tật. Phân tích sự kỳ thị và phân biệt đối 

xử đối với người khuyết tật, khả năng tiếp cận của người khuyết tật đối 

với những nguồn lực xã hội căn bản. Trình bày những tác động của 

khuyết tật đối với cá nhân khuyết tật, các mối quan hệ cá nhân và gia 

đình của họ. 

L L H H H H H H 

1.3.42 Hình thành kỹ năng thực hành công tác xã hội với người khuyết tật. Có 

khả năng áp dụng các mô hình công tác xã hội với cá nhân, nhóm, gia 

đình, cộng đồng vào thực hành công tác xã hội với người khuyết tật. 

L L H H H H H H 

1.3.43 Có kiến thức về khái niệm chất gây nghiện, phân loại chất gây nghiện, 

một số chất gây nghiện phổ biến ở Việt Nam. Nắm được khái niệm 

nghiện ma túy, cơ chế gây nghiện ma túy và cơ sở sinh học của nghiện 

ma túy. Trình bày các hình thức sử dụng chất gây nghiện và phân tích 

các nguyên nhân sử dụng chất gây nghiện. Giải thích các học thuyết 

L L H H H H H H 
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tâm lý và xã hội liên quan đến nghiện ma túy. Phân tích sự kỳ thị và 

phân biệt đối xử đối với người sử dụng ma túy. 

1.3.44 Giải thích mô hình hệ thống dịch vụ toàn diện trong bối cảnh thực hành 

công tác xã hội với người nghiện chất. Phân tích vai trò các bên liên 

quan trong quá trình trợ giúp người nghiện chất. Hình thành kỹ năng 

quản lý trường hợp và tham vấn trị liệu cơ bản có thể áp dụng trong 

công tác xã hội với người nghiện chất. Có khả năng áp dụng các mô 

hình công tác xã hội với cá nhân, nhóm, gia đình, cộng đồng vào thực 

hành công tác xã hội với người nghiện chất. 

L L H H H H H H 

1.3.45 Mô tả một cách khái quát về tình hình người cao tuổi ở trên thế giới và 

Việt Nam. Giải thích những biến đổi về sinh lý, tâm lý và xã hội của 

người cao tuổi. Xác định những vấn đề xã hội xảy ra ở người cao tuổi 

bao gồm kinh tế, sức khỏe, sự mất đi các vai trò, sự chăm sóc lâu dài, 

các quan hệ cá nhân, các hình thức bị lạm dụng. Có kiến thức về các 

loại bệnh tâm thần thường gặp và chăm sóc cuối đời ở người cao tuổi. 

Nắm vững các chính sách an sinh, qui định hiện hành, hệ thống dịch 

vụ liên quan đến bảo vệ và phúc lợi người cao tuổi. Hình thành các kỹ 

năng quan trọng đối với thực hành công tác xã hội với người cao tuổi 

bao gồm kỹ năng đánh giá, tham vấn, xác định các nguồn lực trong 

cộng đồng hỗ trợ người cao tuổi. 

L L H H H H H H 

1.3.46 Hiểu các khái niệm sức khỏe tâm thần, rối loạn tâm thần, chăm sóc sức 

khỏe tâm thần và chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng. Phân 

loại các rối loạn tâm thần và hiểu được một số rối loạn tâm thần thường 

gặp ở Việt Nam. Nhận thức được vai trò của nhân viên xã hội trong 

chăm sóc sức khỏe tâm thần tại các cơ sở xã hội và cộng đồng. Nắm 

vững các chính sách, mạng lưới và chương trình, dự án hỗ trợ người 

có rối loạn tâm thần. Xây dựng các chương trình truyền thông và tập 

L L H H H H H H 
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huấn nhằm nâng cao nhận thức, giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với 

những người có vấn đề về sức khỏe tâm thân. 

1.3.47 Nắm vững khái niệm, mục đích, phân loại giám sát và đánh giá dự án 

phát triển. Hiểu và hình thành kỹ năng lập kế hoạch giám sát và đánh 

giá dự án. Có khả năng xây dựng chỉ báo giám sát và đánh giá dự án, 

thu thập và xử lý thông tin giám sát và đánh giá dự án. Phân tích những 

thông tin giám sát và đánh giá nhằm đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu 

giám sát và đánh giá dự án. 

L L H H H H H H 

1.3.48 Hiểu và phân tích được các khái niệm PTKTCĐ; phân biệt phát triển 

kinh tế cộng đồng với phát triển kinh tế địa phương. Phân tích một cách 

phản biện các cách tiếp cận PTKTCĐ; nguyên tắc và chiến lược phát 

triển kinh tế cộng đồng cũng như các nguồn vốn trong chiến lược sinh 

kế bền vững cũng như phát triển kinh tế hộ gia đình. 

L L H H H H H H 

1.3.49 Có năng lực xác định và vận dụng được chiến lược PTKTCĐ; khung 

sinh kế bền vững và cách vận dụng chiến lược sinh kế bền vững trong 

từng hoàn cảnh riêng biệt PTKTCĐ. Đồng thời có khả năng phân tích 

và chọn lọc các chiến lược phát triển kinh tế hộ gia đình phù hợp với 

nguồn lực huy động từ cộng đồng. 

L L H H H H H H 

1.4 Kiến thức bổ trợ         

 Phần kiến thức tự chọn         

1.4.1 Trình bày các khái niệm, mục đích, nội dung và nguyên tắc phát triển 

bền vững. Phân tích các chủ đề kinh tế, xã hội, môi trường dưới góc 

nhìn phát triển bền vững. Xác định các chỉ tiêu mô tả phát triển bền 

vững. Thảo luận các mục tiêu và chiến lược phát triển bền vững. Nhận 

định khái quát sự phát triển ở Việt Nam dưới góc nhìn phát triển bền 

vững trong một số lĩnh vực cụ thể. 

L L H H H H H H 
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1.4.2 Mô tả được khái niệm truyền thông, khoa học hành vi và truyền thông 

giáo dục thay đổi hành vi, lý thuyết về truyền thông cho phát triển ở 

cấp độ cá  nhân, nhóm và cộng đồng. Lập kế hoạch truyền thông hướng 

tới sự phát triển của các  nhóm yếu thế trong xã hội, huy động sự tham 

gia và nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua các chiến lược 

truyền thông. 

L H L N N N N N 

1.4.3 Có hiểu biết về công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, 

khái niệm cơ bản, phạm vi và mục tiêu hoạt động công tác xã hội trong 

thực hành chăm sóc sức khỏe cộng đồng, một số bệnh thường gặp trong 

cộng đồng 

L L H H H H H H 

1.4.4 Giải thích các khái niệm liên quan đến phát triển kinh tế địa phương. 

Am hiểu đặc điểm, tiến trình hoạch định phát triển kinh tế địa phương, 

quy trình đánh giá phát triển kinh tế địa phương. Hình thành kỹ năng 

xác định tầm nhìn, mục tiêu và chỉ tiêu phát triển kinh tế địa phương 

một cách căn bản. 

L H L N N N N N 

1.4.5 Nắm được các yêu cầu và cách thức xây dựng chiến lược, kế hoạch 

phát triển kinh tế địa phương. Biết cách lập kế hoạch hành động và tổ 

chức thực hiện phát triển kinh tế địa phương. Có khả năng theo dõi, 

đánh giá ở mức căn bản việc thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển 

kinh tế địa phương 

L L H H H H H H 

1.4.6 Hiểu và vận dụng những kiến thức chuyên môn đã được học. Biết tìm tòi, 

phát hiện ra những kiến thức mới dựa trên nền tảng kiến thức chuyên môn 

được trang bị của chuyên ngành CTXH và kiến thức về phương pháp nghiên 

cứu khoa học, phương pháp xử lý số liệu. 

L H L N N N N N 

2 Các kỹ năng và phẩm chất cá nhân, nghề nghiệp         

2.1 Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề         

2.1.1 Nhận diện và xác định vấn đề. N N N N L L L L 
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2.1.2 Có khả năng mô hình hóa vấn đề. N N N N L L L L 

2.1.3 Có khả năng ước lượng và phân tích định tính vấn đề. N N N N L L L L 

2.1.4 Nhận diện và phân tích các yếu tố bảo vệ và nguy cơ của vấn đề  N N N N L L L L 

2.1.5 Đưa ra kết luận về vấn đề (giải pháp, khuyến nghị). N N N N L L L L 

2.2 Thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá kiến thức         

2.2.1 Hình thành các giả thuyết. L H N N N N N N 

2.2.2 Chọn lọc và hệ thống hóa thông tin qua tìm hiểu tài liệu giấy, tài liệu 

điện tử. 
L H H N N N N N 

2.2.3 Tổ chức nghiên cứu dùng các phương pháp định tính và định lượng. L H N N N N N N 

2.2.4 Kiểm định các giả thuyết đã đưa ra. L H N N N N N N 

2.2.5 Hình thành tri thức mới. L H N N N N N N 

2.3 Tư duy một cách có hệ thống         

2.3.1 Nhìn tổng thể vấn đề. L N N N N N H N 

2.3.2 Xác định những vấn đề nảy sinh và sự tương tác trong hệ thống. L N N N N N H N 

2.3.3 Sắp xếp và xác định các yếu tố trọng tâm cần giải quyết. L N N N N N H N 

2.3.4 Phân tích ưu, nhược điểm và chọn giải pháp cân bằng. L L N N N N H N 

2.4 Thái độ, cách tư duy và ý thức học tập         

2.4.1 Thể hiện sáng kiến và thái độ tích cực và có khả năng ra quyết định 

dựa trên giá trị, nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp. 
N N N N N H H N 

2.4.2 Thể hiện tính kiên trì, sự sẵn sàng và quyết tâm, tính tháo vát và linh 

hoạt. 
N N N N N H H N 

2.4.3 Vận dụng tư duy sáng tạo. N N N N N H H N 

2.4.4 Vận dụng tư duy phản biện. N N N N N H H N 

2.4.5 Có khả năng tự nhận thức về bản thân và nghề nghiệp. N N N N N H H N 

2.4.6 Thể hiện thái độ ham học hỏi, ý thức học tập và rèn luyện suốt đời. N N N N N H H N 

2.4.7 Có khả năng quản lý thời gian và nguồn lực và tự chăm sóc. N N N N N H H N 

2.4.8 Có tinh thần cầu tiến, dấn thân vì cộng đồng, thái độ sống tích cực. N N N N N H H L 
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2.5 Đạo đức, công bằng và các trách nhiệm khác         

2.5.1 Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, tính trung thực, làm việc có trách 

nhiệm. 

N N N N N H H N 

2.5.2 Thể hiện thái độ hành xử chuyên nghiệp. N N N N N H H N 

2.5.3 Chủ động lên kế hoạch phát triển nghề nghiệp của mình. N N N N N H H N 

2.5.4 Luôn cập nhật kiến thức trong lĩnh vực nghề nghiệp. N N N N N H H N 

2.5.5 Thể hiện sự công bằng và tôn trọng sự đa dạng. N N N N N H H N 

2.5.6 Thể hiện sự tin tưởng và trung thành. N N N N N H H N 

3 Các kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp         

3.1 Làm việc nhóm         

3.1.1 Hình thành nhóm. N N H N N N N N 

3.1.2 Có khả năng tổ chức hoạt động nhóm. N N H N N N N N 

3.1.3 Có khả năng duy trì và phát triển nhóm. N N H N N N N N 

3.1.4 Thể hiện lãnh đạo nhóm. N N H N N N N N 

3.1.5 Hợp tác trong nhóm cùng chuyên môn và nhóm đa ngành. N N H N N N N N 

3.2 Giao tiếp         

3.2.1 Hiểu và chọn lựa chiến lược giao tiếp. N N H N N N N N 

3.2.2 Xây dựng cấu trúc giao tiếp. N N H N N N N N 

3.2.3 Áp dụng hiệu quả giao tiếp bằng văn bản. N N H N N N N N 

3.2.4 Có khả năng giao tiếp đa phương tiện. N N H N N N N N 

3.2.5 Có khả năng thuyết trình hiệu quả. N N H N N N N N 

3.2.6 Biết yêu cầu thông tin, lắng nghe tích cực và đối thoại hiệu quả. N N H N N N N N 

3.2.7 Có khả năng đàm phán, thỏa hiệp và giải quyết xung đột. N N H N N N N N 

3.2.8 Có khả năng vận động, thuyết phục. N N H N N N N N 

3.3 Giao tiếp bằng ngoại ngữ         

3.3.1 Áp dụng hiệu quả giao tiếp bằng tiếng Anh tổng quát với các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết. 

N N L N N N N N 
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3.3.2 Áp dụng hiệu quả giao tiếp bằng tiếng Anh chuyên ngành với các kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết. 

N N H N N N N N 

4 Năng lực thực hành nghề nghiệp         

4.1 Bối cảnh môi trường, quốc gia và thế giới         

4.1.1 Mô tả khái quát lịch sử phát triển công tác xã hội trên thế giới. N N N H H H H H 

4.1.2 Mô tả khái quát lịch sử phát triển công tác xã hội ở Việt Nam. N N N H H H H H 

4.1.3 Trình bày hệ thống an sinh xã hội Việt Nam. N N N H H H H H 

4.2 Bối cảnh nghề nghiệp         

4.2.1 Giải thích các đối tượng thực hành của công tác xã hội. N N N H H H H H 

4.2.2 Nắm vững các lĩnh vực thực hành của công tác xã hội. N N N H H H H H 

4.2.3 Nắm vững hệ thống cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực công tác xã hội. N N N H H H H H 

4.2.4 Mô tả hệ thống chính sách an sinh xã hội. N N N H H H H H 

4.2.5 Mô tả phân loại, chức năng, đặc điểm các cơ sở cung cấp dịch vụ xã 

hội. 
N N N H H H H H 

4.2.6 Có khả năng hợp tác làm việc trong nhóm chuyên môn và đa ngành. N N N H H H H H 

4.3 Triết lý, giá trị, đạo đức và nguyên tắc nghề công tác xã hội         

4.3.1 Am hiểu và vận dụng triết lý nghề công tác xã hội. N N N H H H H H 

4.3.2 Am hiểu và vận dụng giá trị nghề công tác xã hội. N N N H H H H H 

4.3.3 Nắm vững và áp dụng phù hợp qui điều đạo đức nghề công tác xã hội. N N N H H H H H 

4.3.4 Hiểu và áp dụng các nguyên tắc cơ bản của nghề công tác xã hội. N N N H H H H H 

4.3.5 Nắm vững và áp dụng các nguyên tắc hành động của NVXH trong quá 

trình trợ giúp. 
N N N H H H H H 

4.4 Đánh giá ban đầu         

4.4.1 Có kỹ năng thu thập thông tin về thân chủ, vấn đề và môi trường xã 

hội. 
N N N N N N L L 

4.4.2 Có khả năng đánh giá toàn diện thân chủ ở các bình diện sinh – tâm - 

xã hội. 
N N N N N N L L 
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4.4.3 Có khả năng đánh giá vấn đề và môi trường xã hội của thân chủ. N N N N N N L L 

4.4.4 Biết cách xác định nhu cầu ưu tiên của thân chủ. N N N N N N L L 

4.4.5 Có khả năng đánh giá điểm mạnh, nguồn lực và trở ngại của thân chủ. N N N N N N L L 

4.5 Lên kế hoạch can thiệp và thực hiện         

4.5.1 Có khả năng cùng thân chủ xây dựng kế hoạch can thiệp và lập kế 

hoạch dựa trên quá trình đánh giá. 
N N N N N N L L 

4.5.2 Xác định mục tiêu (ngắn hạn và dài hạn) hỗ trợ thân chủ. N N N N N N L L 

4.5.3 Có khả năng hỗ trợ, thúc đẩy, theo dõi việc thực hiện kế hoạch can 

thiệp. 
N N N N N N L L 

4.5.4 Có kỹ năng thu hút sự tham gia của thân chủ vào quá trình can thiệp. N N N N N N L L 

4.5.5 Có khả năng tác động đến nguồn lực và môi trường xã hội hỗ trợ thân 

chủ thực hiện kế hoạch 
N N N N N N L L 

4.5.6 Có kiến thức về quản lý trường hợp và biết cách áp dụng vào thực hành. N N N N N N L L 

4.5.7 Có khả năng thực hiện các vai trò chuyên môn trong việc hỗ trợ thân 

chủ thực hiện kế hoạch. 
N N N N N N L L 

4.6 Lượng giá và kết thúc         

4.6.1 Có khả năng lượng giá quá trình can thiệp. N N N N N N L L 

4.6.2 Có khả năng lượng giá kết quả đạt được. N N N N N N L L 

4.6.3 Biết cách kết thúc quá trình hỗ trợ. N N N N N N L L 

4.6.4 Có khả năng đề xuất các khuyến nghị và giải pháp liên quan dựa trên 

kết quả thực tế. 
N N N N N N L L 

4.7 Thực hành chính sách         

4.7.1 Nhận thức được chính sách tác động đến phúc lợi xã hội và dịch vụ xã 

hội. 
N N N L L N H H 

4.7.2 Nắm vững mục tiêu, vai trò và nội dung của hệ thống chính sách an 

sinh xã hội. 
N N N L L N H H 
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4.7.3 Hiểu rõ những ảnh hưởng của xã hội, kinh tế, tổ chức đối với chính 

sách xã hội. 
N N N L L N H H 

4.7.4 Có khả năng đánh giá tác động chính sách đến cung cấp dịch vụ xã hội. N N N L L N H H 

4.7.5 Có khả năng thúc đẩy chính sách nhằm tăng cường công bằng kinh tế 

xã hội. 
N N N L L N H H 

 

  



 

6. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội được thiết kế với khối lượng toàn khóa là 

131 tín chỉ (không tính số tín chỉ của các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng).  

Cấu trúc các khối kiến thức cấu tạo nên chương trình đào tạo ngành Công tác cán bộ 

và khối lượng tín chỉ được phân bố cho các khối kiến thức như sau: 

Các khối kiến thức 
Số tín chỉ 

Tổng Bắt buộc Tự chọn 

A - Kiến thức giáo dục đại cương 36 23 13 

A1 Lý luận chính trị 11 11 0 

A2 Giáo dục thể chất (3) (3) (0) 

A3 Giáo dục quốc phòng và an ninh (8,5) (8,5) (0) 

A4 Khoa học tự nhiên 3 3 0 

A5 Khoa học xã hội và nhân văn 22 9 13 

B - Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 95 71 24 

B1 Kiến thức cơ sở 18 18 0 

B2 Kiến thức ngành 71 53 18 

B3 Kiến thức bổ trợ 6 0 6 

Tổng cộng 131 94 37 

7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ  

TC 

TÍN CHỈ 

LT BT TH 

 A - KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 

GENERAL EDUCATION 
36    

 A1 - Lý luận chính trị 

Political Science 
11    

1 LC1101 Triết học Mác – Lê nin 

Philosophy of  Marxistism-Leninism 
3 3 0 0 

2 LC1102 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin 

Political Economy of Marxistism-Leninism  
2 2 0 0 

3 LC2101 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Scientific socialism 
2 2 0 0 

4 LC2102 Lịch sử Đảng CSVN  

History of Vietnamese Communist Party 
2 2 0 0 

5 LC3101 Tư tưởng Hồ Chí Minh  

Ho Chi Minh’s Ideology  
2 2 0 0 
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A2 Giáo dục thể chất 

Physical Education 
(3)    

6 TC1001 Giáo dục thể chất 1 

Physical Education 1 
1 0 1 0 

7 TC1002 Giáo dục thể chất 2 

Physical Education 2 
1 0 1 0 

8 TC2003 Giáo dục thể chất 3 

Physical Education 3 
1 0 1 0 

 
A3 Giáo dục quốc phòng và an ninh 

National Defense and Security Education 
(8,5)    

9 QP2101 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 

National Defense and Security Education 1 
(3) (3) (0) (0) 

10 QP2102  Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 

National Defense and Security Education 2 
(2) (2) (0) (0) 

11 QP2103 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 

National Defense and Security Education 3 
(1,5) (1) 

(0,5

) 
(0) 

12 QP2104 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 

National Defense and Security Education 4 
(2) (0) (2) (0) 

 
A4 KH tự nhiên 

Mathematics, Computer Science, Natural 

Sciences 

3  

 

 

13 21TN0001 Thống kê xã hội 

Social Statistics 
3 2 0 1 

 
A5 Khoa học xã hội và nhân văn 

Humanities and Social Sciences 
  

 
 

  Phần bắt buộc 9    

14 20SP0001 Tâm lý học đại cương 

Introduction to Psychology 

3 2 1 0 

15 20XH0001 Xã hội học đại cương 

Introduction to Sociology 

3 2 1 0 

16 20LH0001 Pháp luật đại cương 

Introduction to Law 

3 2 1 0 

 
 Phần tự chọn 13  0   
 Chọn ít nhất 13 tín chỉ trong danh sách sau     

17 21CP2106 Tâm lý học trẻ em 

Child Psychology 

3 2 1 0 

18 20VH0001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 

Introduction to Vietnamese Culture 

3 2 1 0 

19 20LS0001 Lịch sử văn minh thế giới 3 2 1 0 
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History of World Civilization 

20 21LS0003 Các dân tộc ở Việt Nam 

Ethnic Groups in Vietnam 

3 2 1 0 

21 20NV0001 Logic học đại cương 

Introduction to Formal Logic 

3 2 1 0 

22 20QT0003 Quản trị học 

Introduction to Management 

3 3 0 0 

23 20CP0001 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 

Research Methodologies 

3 2 1 0 

24 20NV0002 Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính 

Official Document Writing Skills 

3 2 1 0 

 B KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN 

NGHIỆP 

PROFESSIONAL EDUCATION 

95    

 B1 Kiến thức cơ sở 

Core Courses 

18    

25 21CP1106 Nhập môn Công tác xã hội 

Introduction to Social Work 

3 2 1 0 

26 21CP1203 An sinh xã hội và vấn đề xã hội 

Social Welfare and Social Problems 

3 2 1 0 

27 21CP1204 Hành vi con người và môi trường xã hội 1 

Human Behavior and Social Environment 1 

3 2 1 0 

28 21CP2104 Hành vi con người và môi trường xã hội 2 

Human Behavior and Social Environment 2 

3 2 1 0 

29 21CP2206 Cơ sở thực hành CTXH tổng quát 

Foundations of Generalist Social Work 

Practice 

3 2 1 0 

30 21CP2105 Kỹ năng truyền thông trong thực hành CTXH 

Communication Skills in Social Work Practice 

3 2 1 0 

 B2 Kiến thức ngành  

Professional Courses 

71    

  Phần bắt buộc 53    

31 21CP2207 Tham vấn cơ bản 

Introduction to Counseling 

3 2 1 0 

32 21CP2208 Công tác xã hội với cá nhân và gia đình 

Social Work with Individuals and Families 

4 3 1 0 

33 21CP2209 Xử lý số liệu dùng phần mềm thống kê 

Data Analysis Using Statistical Software 

3 2 0 1 

34 21CP3102 Công tác xã hội với trẻ em 

Social Work with Children 

3 2 1 0 
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35 21CP3103 Công tác xã hội với nhóm 

Social Work with Groups 

4 3 1 0 

36 21CP3104 Tiếng Anh chuyên ngành CTXH 

English in Social Work 

3 2 1 0 

37 21CP3105 Phương pháp nghiên cứu trong CTXH 

Social Work Research Methods 

3 2 1 0 

38 21CP3201 Tổ chức và phát triển cộng đồng 

Community Organizing and Development 

4 3 1 0 

39 21CP3202 Chính sách an sinh xã hội 

Social Welfare Policy 

3 2 1 0 

40 21CP4101 Công tác xã hội với người dân tộc thiểu số 

Social Work with Ethnic Groups 

3 2 1 0 

41 21CP4102 Xây dựng và quản lý dự án phát triển 

Social Project Development and Management 

3 2 1 0 

42 21CP4103 Giới và phát triển 

Gender and Development 

3 2 1 0 

43 21CP4104 Quản trị công tác xã hội 

Social Work Management 

3 2 1 0 

44 21CP1205 Thực tập nghề nghiệp 1 

Social Work Practicum 1 

2 0 0 2 

45 21CP2210 Thực tập nghề nghiệp 2 

Social Work Practicum 2 

3 0 0 3 

46 21CP3106 Thực tập nghề nghiệp 3 

Social Work Practicum 3 

3 0 0 3 

47 21CP4105 Thực tập nghề nghiệp 4 

Social Work Practicum 4 

3 0 0 3 

  Phần tự chọn - Chọn ít nhất 21 tín chỉ trong 

danh sách sau 
18  

 
 

48 21CP3203 Công tác xã hội học đường 

Social Work in School Settings 

3 2 1 0 

49 21CP3204 Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe 

Social Work in Health Care Settings 

3 2 1 0 

50 21CP3205 Giáo dục cộng đồng 

Community Education 

3 2 1 0 

51 21CP4106 Công tác xã hội với người khuyết tật 

Social Work with Disabled People 

3 2 1 0 

52 21CP4107 Công tác xã hội với người nghiện chất 

Social Work with Substance Users 

3 2 1 0 

53 21CP4201 Công tác xã hội với người cao tuổi 3 2 1 0 
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Social Work with Older People 

54 21CP4202 Công tác xã hội trong sức khỏe tâm thần 

Social Work in Mental Health 

3 2 1 0 

55 21CP4203 Giám sát và đánh giá dự án 

Social Project Monitoring and Evaluation 

3 2 1 0 

56 21CP4204 Phát triển kinh tế cộng đồng 

Community Economic Development 

3 2 1 0 

        
B3 Kiến thức bổ trợ 

Supplemental Courses 
6 

 

 

   
Phần tự chọn - Chọn ít nhất 6 tín chỉ trong 

danh sách sau 6  

 

 
57 21CP3206 Phát triển bền vững 

Sustainable Development 

3 2 1 0 

58 21CP4205 Truyền thông cho phát triển 

Communication for Development 

3 2 1 0 

59 21CP4206 Chuyên đề Công tác xã hội 

Social Work Seminar 

3 2 1 0 

60 21CP4207 Chuyên đề Phát triển cộng đồng 

Community Development Seminar 

3 2 1 0 

61 21CP4208 Khóa luận tốt nghiệp 

Bachelor Thesis 

7 0 7 0 

    Tổng cộng 131    

8. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

8.1 Sự phối hợp giữa giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp 

HK 1 HK 2 HK 3 HK 4 HK 5 HK 6 HK 7 HK 8 

Giáo dục đại cương     

 Giáo dục chuyên nghiệp 

 Thực tập 

NN 1 

 Thực tập 

NN 2 

Thực tập 

NN 3 

 Thực tập 

NN 4 

 

       Khóa luận 
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8.2 Kế hoạch giảng dạy theo học kỳ 

 HỌC KỲ I 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

TÍN CHỈ TÍN CHỈ 

LT BT TH BB TC 

1 TC1001 Giáo dục thể chất 1 (1) (0) (1) 0 (1)  

2 LC1101 Triết học Mác – Lênin 3 3 0 0 3  

3 20LH0001 Pháp luật đại cương 3 2 1 0 3  

4 20SP0001 Tâm lý học đại cương 3 2 1 0 3  

5 20XH0001 Xã hội học đại cương 3 2 1 0 3  

6 21CP1106 Nhập môn Công tác xã hội 3 2 1 0 3  

7 21CP1203 An sinh xã hội và vấn đề xã hội 3 2 1 0 3  

  Tổng cộng 18 13 5 0 18 0 

Ghi chú: Học kỳ I gồm 07 học phần bắt buộc (không có học phần tự chọn). 

 HỌC KỲ II 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

TÍN CHỈ TÍN CHỈ 

LT BT TH BB TC 

1 QP2101 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 (3) (3) (0) 0 (3)  

2 QP2102 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 (2) (2) (0) 0 (2)  

3 QP2103 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 (1,5) (1) 0 (0,5) (1,5)  

4 QP2104 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 (2) (0) 0 (2) (2)  

5 TC1002 Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông) (1) (0) (0) (1) (1)  

6 TC1003 Giáo dục thể chất 2 (Bóng bàn) (1) (0) (0) (1) (1)  

7 TC1004 Giáo dục thể chất 2 (Bóng đá) (1) (0) (0) (1) (1)  

8 TC1005 Giáo dục thể chất 2 (Bóng ném) (1) (0) (0) (1) (1)  

9 LC1102 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2 0 0 2  

10 21CP2105 Kỹ năng truyền thông trong thực 

hành CTXH 

3 2 1 0 3 
 

11 21CP1204 Hành vi con người và môi trường xã 

hội 1 

3 2 1 0 3 
 

12 21CP1205 Thực tập nghề nghiệp 1 2 0 0 2 2  

13 20XH0001 Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học 

3 2 1 0 
 

3 

14 20NV0002 Kỹ năng soạn thảo văn bản hành 

chính 

3 2 1 0 
 

3 

15 20VH0001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 2 1 0  3 

16 20NV0001 Logic học đại cương  3 3 0 0  3 

Tổng cộng 19/22 15 5 2 10 9/12 
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Ghi chú: Học kỳ II gồm 12 học phần bắt buộc; 04 học phần tự chọn thuộc phần kiến thức giáo dục đại 

cương. SV chọn 01 trong 04 học phần GDTC 2 để tích lũy 01 tín chỉ GDTC 2; chọn ít nhất 9 tín chỉ tự 

chọn  trong số 12 tín chỉ thuộc 4 học phần có số thứ tự 13, 14, 15, 16. 

 HỌC KỲ III 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

TÍN CHỈ TÍN CHỈ 

LT BT TH BB TC 

1 TC2003 Giáo dục thể chất 3 (1) (0) (1) 0 (1)  

2 LC2101 Chủ nghĩa Xã hội khoa học 2 2 0 0 2  

3 21TN0001 Thống kê xã hội 3 2 0 1 3  

4 21CP2104 Hành vi con người và môi trường xã 

hội 2 

3 2 1 0 3 
 

5 21CP2206 Cơ sở thực hành CTXH tổng quát 3 2 1 0 3  

6 21CP3105 Phương pháp nghiên cứu trong 

CTXH 

3 2 1 
0 

3 
 

7 21CP2106 Tâm lý học trẻ em 3 2 1 0  3 

8 21LS0003 Các dân tộc ở Việt Nam 3 2 1 0  3 

9 20LS0001 Lịch sử văn minh thế giới 3 2 1 0  3 

10 20QT0003 Quản trị học 3 3 0 0  3 

Tổng cộng 19/26 19 6 1 14 5/12 

Ghi chú: Học kỳ III gồm 06 học phần bắt buộc; 04 học phần tự chọn thuộc phần kiến thức giáo dục đại 

cương. SV phải chọn ít nhất 5 tín chỉ tự chọn trong 12 tín chỉ thuộc 4 học phần có số thứ tự, 7, 8, 9, 10. 

 HỌC KỲ IV  

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

TÍN CHỈ TÍN CHỈ 

LT BT TH BB TC 

1 LC2102 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 0 0 2  

2 21CP2207 Tham vấn cơ bản 3 2 1 0 3  

3 21CP2208 Công tác xã hội với cá nhân và gia 

đình 

4 3 1 0 4 
 

4 21CP4103 Giới và phát triển 3 2 1 0 3  

5 21CP3104 Tiếng Anh chuyên ngành CTXH 3 2 1 0 3  

6 21CP2209 Xử lý số liệu dùng phần mềm 

thống kê 

3 2 0 1 3 

 

Tổng cộng 18 13 4 1 18 0 

Ghi chú: Học kỳ IV gồm 06 học phần bắt buộc (không có học phần tự chọn).   

         

 HỌC KỲ V 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

 TÍN CHỈ TÍN CHỈ 

LT BT TH BB TC 

1 LC3101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0 0 2  

2 21CP3103 Công tác xã hội với nhóm 4 3 1 0 4  
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3 21CP3102 Công tác xã hội với trẻ em 3 2 1 0 3  

4 21CP2210 Thực tập nghề nghiệp 2 3 0 0 3 3  

5 21CP3204 Công tác xã hội trong chăm sóc 

sức khỏe 

3 2 1 
0  3 

6 21CP3203 Công tác xã hội học đường 3 2 1 0  3 

7 21CP3205 Giáo dục cộng đồng 3 2 1 0  3 

Tổng cộng 18/21 13 5 3 12 6/9 

  Ghi chú: Học kỳ V gồm 04 học phần bắt buộc; 03 học phần tự chọn thuộc phần kiến thức ngành. SV 

phải chọn ít nhất 6 tín chỉ tự chọn trong 9 tín chỉ thuộc 3 học phần có số thứ tự, 5, 6, 7. 

 HỌC KỲ VI 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

 TÍN CHỈ TÍN CHỈ 

LT BT TH BB TC 

1 21CP3201 Tổ chức và phát triển cộng đồng 4 3 1 0 4  

2 21CP3202 Chính sách an sinh xã hội 3 2 1 0 3  

3 21CP4104 Quản trị công tác xã hội 3 2 1 0 3  

4 21CP3106 Thực tập nghề nghiệp 3 3 0 0 3 3  

5 21CP4106 Công tác xã hội với người khuyết 

tật 

3 2 1 0 
 

3 

6 21CP4107 Công tác xã hội với người nghiện 

chất 

3 2 1 0 
 

3 

7 21CP4201 Công tác xã hội với người cao 

tuổi 

3 2 1 
0  

3 

 Tổng cộng 19/22 13 6 3 13 6/9 

Ghi chú: Học kỳ VI gồm 04 học phần bắt buộc; 03 học phần tự chọn thuộc phần kiến thức ngành. SV 

phải chọn ít nhất 6 tín chỉ tự chọn trong 9 tín chỉ thuộc 03 học phần có số thứ tự 5, 6, 7. 

         
         

 HỌC KỲ VII 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

 TÍN CHỈ TÍN CHỈ 

LT BT TH BB TC 

1 21CP4101 Công tác xã hội với người dân tộc 

thiểu số 

3 2 1 
0 

3  

2 21CP4102 Xây dựng và quản lý dự án phát 

triển 

3 2 1 0 3 
 

3 21CP4105 Thực tập nghề nghiệp 4 3 0 0 3 3   

4 21CP4202 Công tác xã hội trong sức khỏe 

tâm thần 

3 2 1 
0  

3 

5 21CP4204 Phát triển kinh tế cộng đồng 3 2 1 0  3 

6 21CP4203 Giám sát và đánh giá dự án 3 2 1 0  3 

Tổng cộng 18/21 12 6 3 9 9/12 

 Ghi chú: Học kỳ VII gồm 03 học phần bắt buộc; 3 học phần tự chọn thuộc phần kiến thức ngành. SV 

chọn ít nhất 6 tín chỉ tự chọn trong 9 tín chỉ thuộc 3 học phần có số thứ tự 4, 5, 6. 
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 HỌC KỲ VIII 

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

 TÍN 

CHỈ TÍN CHỈ 

LT BT TH BB TC 

1 21CP4205 Truyền thông cho phát triển 3 2 1 0  3 

2 21CP3206 Phát triển bền vững 3 2 1 0  3 

3 21CP4206 Chuyên đề Công tác xã hội 3 2 1 0  3 

4 21CP4207 Chuyên đề Phát triển cộng đồng 3 2 1 0  3 

5 21CP4208 Khóa luận tốt nghiệp 7 0 0 7  7 

Tổng cộng 6/16 6 3 7  6/16 

  Ghi chú: Học kỳ VIII gồm 05 học phần tự chọn bổ trợ. SV phải chọn ít nhất 09 tín chỉ trong 05 học 

phần tự chọn bổ trợ trên. 

9. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  

9.1. Danh sách các giảng viên cơ hữu 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

VĂN 

BẰNG, 

NGÀNH 

ĐÀO TẠO 

KINH 

NGHIỆM 

GIẢNG 

DẠY (*) 

MÔN HỌC SẼ GIẢNG 

DẠY 

1 Vũ Mộng Đóa 1979 

NCS. ThS. 

Tâm lý 

học 

17 năm 

- Tâm lý học đại cương 

- Tâm lý học trẻ em 

- Hành vi con người và môi 

trường xã hội 1 

- Hành vi con người và môi 

trường xã hội 2 

- Tham vấn cơ bản 

- Công tác xã hội học đường 

- Công tác xã hội trong sức 

khỏe tâm thần 

3 
Nguyễn Thị Minh 

Hiền 
1979 

Thạc sỹ 

ngành 

Công tác 

xã hội 

08 năm 

- Kỹ năng truyền thông trong 

thực hành công tác xã hội 

- Công tác xã hội với cá nhân 

và gia đình 

- Tiếng anh chuyên ngành 

 

- Chính sách san sinh xã hội 

- Công tác xã hội trong chăm 

sóc sức khỏe 

- Công tác xã hội với người 

nghiện chất 

- Truyền thông cho phát triển 

4 Võ Thuấn 1979 
Thạc sỹ Xã 

hội học 
17 năm 

- Nhập môn Công tác xã hội 

- Công tác xã hội với nhóm 

- Công tác xã hội với người 

cao tuổi 

- Công tác xã hội với trẻ em 

- Phương pháp nghiên cứu 

trong công tác xã hội 
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- Chuyên đề công tác xã hội 

5 
Đỗ Văn Toản 1983 

Thạc sỹ 

ngành Công 

tác xã hội 

13 năm 

- Tổ chức và phát triển cộng 

đồng 

- Xây dựng và quản lý dự án 

phát triển 

- CTXH với người dân tộc 

thiểu số 

- Quản trị CTXH 

- Phát triển kinh tế cộng đồng 

6 
Trần Thị Minh 

Phương 
1984 

Thạc sỹ Công 

tác xã hội 
12 năm 

- An sinh xã hội và vấn đề xã 

hội 

- Cơ sở thực hành công tác xã 

hội tổng quát 

- Công tác xã hội với người 

khuyết tật 

- Giám sát và đánh giá dự án 

- Giới và phát triển 

- Phát triển bền vững 

7 Vũ Thị Thùy Dung 1983 
TS. Xã hội 

học 
14 năm 

- Phương pháp nghiên cứu  

8 Võ Thị Thùy Dung 1979 
TS. Văn hóa 

học 
11 năm 

Cơ sở văn hóa Việt Nam 

9 
Nguyễn Hữu Kim 

Duyên 
1986 

ThS. Văn học 

Việt Nam 
10 năm 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

hành chính 

10 Phạm Hồng Hải 1987 
ThS. Xã hội 

học 
07 năm 

- Xã hội học đại cương 

- Phương pháp luận nghiên 

cứu khoa học 

- Xử lý số liệu dùng SPSS 

11 Bùi Văn Hùng 1963 
PGS.TS Sử 

học 
33 năm 

Lịch sử văn minh thế giới 

12 Nguyễn Văn Nghiệp 1980 TS. Luật học 15 năm Phát luật đại cương 

13 Cao Đại Trí 1979 TS. Lịch sử 12 năm Các dân tộc ở Việt Nam 

14 Trần Mạnh Quý 1964 

ThS. Quản trị 

kinh 

doanh 

32 năm 

Quản trị học 

15 Tạ Thị Thu Phượng 1966 
ThS. Toán 

học 
20 năm 

Thống kê xã hội 

16 Võ Sỹ Lợi 1978 
TS. Tâm lý 

học 
19 năm 

Tâm lý học đại cương 

9.2. Danh sách các giảng viên thỉnh giảng 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

VĂN BẰNG, 

NGÀNH ĐÀO 

TẠO 

KINH 

NGHIỆM 

GIẢNG 

DẠY (*) 

MÔN HỌC 

SẼ GIẢNG 

DẠY 

1 Lê Bá Chu 1972 ThS. Công tác xã hội 4 năm Công tác xã 

hội với trẻ em 

2      

3      

9.3 Danh sách Cố vấn học tập: 
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TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

VĂN BẰNG, 

NGÀNH 

ĐÀO TẠO 

KINH 

NGHIỆM 

GIẢNG 

DẠY (*) 

MÔN HỌC SẼ GIẢNG 

DẠY 

1 Vũ Mộng Đóa 1979 
NCS. ThS. 

Tâm lý học 
17 năm 

- Tâm lý học đại cương 

- Tâm lý học trẻ em 

- Hành vi con người và môi 

trường xã hội 1 

- Hành vi con người và môi 

trường xã hội 2 

- Tham vấn cơ bản 

- Công tác xã hội học đường 

- Công tác xã hội trong sức 

khỏe tâm thần 

3 
Nguyễn Thị 

Minh Hiền 
1979 

Thạc sỹ ngành 

Công tác xã hội 
08 năm 

- Kỹ năng truyền thông 

trong thực hành công tác xã 

hội 

- Công tác xã hội với cá 

nhân và gia đình 

- Tiếng anh chuyên ngành 

 

- Chính sách san sinh xã hội 

- Công tác xã hội trong 

chăm sóc sức khỏe 

- Công tác xã hội với người 

nghiện chất 

- Truyền thông cho phát 

triển 

4 Võ Thuấn 1979 
Thạc sỹ Xã hội 

học 
17 năm 

- Nhập môn Công tác xã hội 

- Công tác xã hội với nhóm 

- Công tác xã hội với người 

cao tuổi 

- Công tác xã hội với trẻ em 

- Phương pháp nghiên cứu 

trong công tác xã hội 

- Chuyên đề công tác xã hội 

5 
Đỗ Văn Toản 1983 

Thạc sỹ ngành 

Công tác xã hội 
13 năm 

- Tổ chức và phát triển cộng 

đồng 

- Xây dựng và quản lý dự án 

phát triển 

- CTXH với người dân tộc 

thiểu số 

- Quản trị CTXH 

- Phát triển kinh tế cộng 

đồng 

6 
Trần Thị 

Minh Phương 
1984 

Thạc sỹ Công 

tác xã hội 
12 năm 

- An sinh xã hội và vấn đề 

xã hội 

- Cơ sở thực hành công tác 

xã hội tổng quát 

- Công tác xã hội với người 

khuyết tật 

- Giám sát và đánh giá dự án 
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- Giới và phát triển 

- Phát triển bền vững 

10. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ HỌC TẬP: 

10.1. Phòng thực hành máy tính 

TT PHÒNG MÁY TÍNH ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN GHI CHÚ 

1 Phòng máy tính thư viện ĐHĐL Trường Đại học Đà Lạt  

 

10.2. Thư viện:  

Thư viện trường Đại học Đà Lạt, 

Thư viện Khoa Xã hội học và Công tác xã hội. 

10.3. Giáo trình, tập bài giảng 

TT TÊN MÔN HỌC 
TÊN GIÁO TRÌNH, 

TẬP BÀI GIẢNG 
TÊN TÁC GIẢ 

NHÀ XB, 

NĂM 

XB/WEBSITE 

1 Thống kê xã hội Xác suất- Thống kê Đặng Phước Huy 

(Bài giảng tóm 

tắt) Đại học Đà 

Lạt, 2008 

2 
Tâm lý học đại 

cương 

Tâm lý học đại cương Trần Tuấn Lộ 

NXB Đại học 

Quốc gia TP 

Hồ Chí Minh, 

2016 

Giáo trình tâm lý học 

đại cương 
Huỳnh Văn Sơn 

NXB Đại học 

Sư phạm TP 

Hồ Chí Minh, 

2018 

Cơ sở tâm lý học ứng 

dụng 

Đặng Phương 

Kiệt 

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội, 2002 

Những trắc nghiệm 

tâm lý (tập 1, 2). 
Ngô Công Hoàn 

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội, 1997 

3 
Xã hội học đại 

cương 

Bài giảng tóm tắt Xã 

hội học đại cương 
Phạm Hồng Hải 

Đại học Đà Lạt 

(lưu hành nội 

bộ), 2020 

Xã hội học 
Phạm Tất Dong, 

Lê Ngọc Hùng. 

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội, 1997 

Nhập môn xã hội học 

Trần Thị Kim 

Xuyến, Nguyễn 

Thị Hồng Xoan 

NXB Đại học 

Quốc gia TP 

Hồ Chí Minh, 

2005 
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Xã hội học R. Schaefer 
NXB Thống 

kê, 2005 

4 
Pháp luật đại 

cương 

Pháp luật đại cương 

Nguyễn Văn 

Nghiệp, Nguyễn 

Thị Loan 

NXB Tư pháp, 

Hà Nội (2020) 

Bài giảng tóm tắt 

Pháp Luật đại cương 

Nguyễn Văn 

Nghiệp 

Đại học Đà Lạt 

(lưu hành nội 

bộ), 2020 

5 Tâm lý học trẻ em 

Bài giảng Tâm lý học 

trẻ em 
Vũ Mộng Đóa 

Đại học Đà Lạt 

(lưu hành nội 

bộ), 2020 

Các lý thuyết phát 

triển tâm lý người 
Phan Trọng Ngọ 

NXB Đại học 

Sư phạm, 2003 

Giáo trình Tâm lý học 

phát triển 

Trương Thị 

Khánh Hà 

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội, 2013 

6 
Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

Việt Nam văn hóa sử 

cương 
Đào Duy Anh 

NXB Văn hóa 

Thông tin, 

2000 

Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 
Chu Xuân Diên 

NXB Đại học 

Quốc gia TP 

Hồ Chí Minh, 

2002 

Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 
Trần Ngọc Thêm 

NXB Giáo dục, 

1997 

Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

Trần Quốc 

Vượng 

NXB Giáo dục, 

1998 

Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 
Lê Chí Dũng 

NXB Khoa học 

xã hội. 2006 

7 
Lịch sử văn minh 

thế giới 

Almanach  - Những 

nền văn minh thế giới 
 

NXB Văn hoá 

- thông tin, 

1998 

Văn minh nhân loại 

thế kỷ XX 

F. Eomain, 

Parnikar, 

Ware 

NXB Chính trị 

quốc gia, 2000 

Lịch sử văn minh thế 

giới 
Bùi Văn Hùng 

Đại học Đà Lạt 

(lưu hành nội 

bộ), 2020 

Lịch sử văn minh thế 

giới 
Vũ Dương Ninh 

NXB Giáo dục, 

Hà Nội, 2003 

8 
Các dân tộc ở Việt 

Nam 

Đại cương về các dân 

tộc Việt Nam 

 

Cao Thế Trình 

Đại học Đà Lạt 

(lưu hành nội 

bộ), 2010 

Các tộc người ở Việt 

Nam 
Bùi Xuân Đính 

NXB Thời Đại, 

2012 
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9 
Logic học đại 

cương 

Tập bài giảng Logic 

học 
Dương Hữu Biên 

Đại học Đà Lạt 

(lưu hành nội 

bộ), 2000 

10 Quản trị học Quản trị học Nguyễn Anh Sơn 

Đại học Đà Lạt 

(lưu hành nội 

bộ), 2009 

11 

Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa 

học 

Bài giảng tóm tắt 

Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa 

học 

Phạm Hồng Hải 

Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội 

bộ), 2020 

Giáo trình Phương 

pháp luận nghiên cứu 

khoa học 

Vũ Cao Đàm 
NXB Giáo dục, 

2007 

Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học 
Khải Minh 

NXB Lao động 

– Xã hội, 2007 

Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học 

Phạm Viết 

Vượng 

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội, 2004 

Phương pháp và kỹ 

thuật trong nghiên 

cứu xã hội. 

Nguyễn Xuân 

Nghĩa 
NXB Trẻ, 2004 

12 
Kỹ năng soạn thảo 

văn bản hành chính 

Giáo trình xây dựng 

văn bản pháp luật 

Đại học luật Hà 

Nội 

NXB. Công an 

nhân dân, 2013 

Bài giảng tóm tắt Kỹ 

năng soạn thảo văn 

bản hành chính 

Võ Thị Thùy 

Dung 

Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội 

bộ), 2015 

 

Xây dựng và ban 

hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

Lưu Kiếm Thanh 
NXB Thống 

kê, 2003 

Công tác hành chính 

– văn phòng trong cơ 

quan nhà nước 

Tạ Hữu Ánh 

NXB Chính trị 

quốc gia, 

2002 

13 
Nhập môn Công 

tác xã hội 

Giáo trình nhập môn 

công tác xã hội 

Bùi Thị Xuân 

Mai 

NXB Lao động 

– Xã hội, 2012 

Giáo trình công tác xã 

hội đại cương 

Nguyễn Hồi 

Loan, Nguyễn 

Thị Kim Hoa 

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội, 2015 

14 
An sinh xã hội và 

các vấn đề xã hội 

Phát triển hệ thống an 

sinh xã hội ở Việt 

Nam đến năm 2020 

Viện khoa học 

Lao động và Xã 

hội 

NXB. GIZ, 

2013 

Giáo trình luật an sinh 

xã hội. 
Nguyễn Hữu Chí 

NXB, Giáo dục 

Việt Nam, 

2012 

15 

Hành vi con người 

và môi trường xã 

hội 1 

Hành vi con người và 

môi trường xã hội 

Nguyễn Hồi 

Loan, Trần Thu 

Hương 

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội, 2018 
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Bài giảng Hành vi 

con người và môi 

trường xã hội 

Vũ Mộng Đóa 

Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội 

bộ), 2020 

Giáo trình Hành vi 

con người và môi 

trường xã hội. 

Nguyễn Thị 

Hồng Nga 

NXB Lao 

động- Xã hội 

16 

Hành vi con người 

và môi trường xã 

hội 2 

Hành vi con người và 

môi trường xã hội 

Nguyễn Hồi 

Loan, Trần Thu 

Hương 

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội, 2018 

Bài giảng Hành vi 

con người và môi 

trường xã hội 

Vũ Mộng Đóa 

Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội 

bộ), 2020 

Giáo trình Hành vi 

con người và môi 

trường xã hội. 

Nguyễn Thị 

Hồng Nga 

NXB Lao 

động- Xã hội 

17 
Cơ sở thực hành 

công tác xã hội 

Giáo trình lý luận về 

thực hành công tác xã 

hội 

Nguyễn Thị Như 

Trang, Trần Văn 

Kham 

 

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội, 2017 

18 

Kỹ năng truyền 

thông trong công 

tác xã hội 

Nhập môn truyền 

thông giao tiếp 

Nguyễn Hữu Tân 

 

Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội 

bộ), 2008 

Giáo trình tham vấn 

tâm lý 

Trần Thị Minh 

Đức 

NXB. Đại học 

Quóc gia Hà 

Nội, 2011 

Interviewing in 

Action Relationship, 

Process and Change, 

Brooks/Cole thomson 

Learning 

Bianca Cody 

Murphy/Carolyn 

Dillon 

2003 

19 Tham vấn cơ bản 

Bài giảng tham vấn 

tâm lý 
Vũ Mộng Đóa 

Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội 

bộ), 2014 

Giáo trình tham vấn 

tâm lý 

Trần Thị Minh 

Đức 

NXB. Đại học 

Quóc gia 

Hà Nội, 

2011 

Tài liệu tập huấn kỹ 

năng cơ bản trong 

tham vấn 

Unicef 2005 

Giáo trình tham vấn 
Bùi Thị Xuân 

Mai 

NXB Lao 

động, 2012 

Introduction to 

Counseling an art and 

science perspective 

Michael S. 

Nystul 
2005 
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The world of the 

Counselor. An 

Introduction to the 

Counseling 

Profession 

Neukrug E.D 

Brooks/Cole, 

Cengage 

Learning, 2012 

20 
Công tác xã hội với 

cá nhân và gia đình 

Giáo trình công tác xã 

hội cá nhân và gia 

đình 

Nguyễn Thị Thái 

Lan, Bùi Thị 

Xuân Mai 

 

NXB Lao động 

– Xã hội, 2011 

Công tác xã hội với 

cá nhân và gia đình 

Linda Abaracin, 

Bùi Thị Xuân 

Mai 

Dự án đào tạo 

CTXH ở Việt 

Nam (SWEP, 

2011 

Tham vấn tâm lý cá 

nhân và gia đình 
Trần Đình Tuấn 

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội, 2014 

21 
Xử lý số liệu dùng 

phần mềm thống kê 

Bài giảng tóm tắt Xử 

lý số liệu dùng phần 

mềm thống kê 

Phạm Hồng Hải 

Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội 

bộ), 2020 

 

Giáo trình SPSS 

(Dành cho sinh viên 

khối ngành khoa học 

xã hội và nhân văn) 

Đỗ Văn Thắng, 

Phan Thành 

Huấn 

NXB Đại học 

Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh, 

2003 

 

Phân tích dữ liệu 

nghiên cứu với SPSS 

Hoàng Trọng, 

Chu Nguyễn 

Mộng Ngọc 

NXB Thống 

kê, 2005 

Nghiên cứu khoa học 

trong kinh tế - xã hội 

và hướng dẫn viết 

luận văn 

Đinh Bá Hùng 

Anh, Nguyễn 

Hoàng Tiến, Tô 

Ngọc Hoàng Kim 

NXB Kinh tế, 

2017 

 

SPSS for Windows 

Darren George- 

Paul Mallery, 

Allyn and Bacon 

Step by, 1999 

 

22 
Công tác xã hội với 

trẻ em 

Giáo trình Công tác 

xã hội đại cương 

Nguyễn Hồi 

Loan – 

Nguyễn Thị 

Kim Hoa 

NXB Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội, 

2015 

Nhập môn Công tác 

xã hội 

Bùi Thị Xuân 

Mai 

NXB Lao động 

xã hội, 

2010 

23 
Công tác xã hội với 

nhóm 

Giáo trình Công tác 

xã hội nhóm 

Nguyễn Thị Thái 

Lan 

NXB. Lao 

động – Xã hội, 

2008 
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24 

Tiếng anh chuyên 

ngành công tác xã 

hội 

English in Social 

Work 

Trần Thanh 

Hưng/Vũ Minh 

Ngọc 

Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội 

bộ), 2005 

Social Work in 

Canada 
Steven Hick 

An 

Introduction, 

2002 

The Practice of Social 

Work: A 

Comprehensive 

Worktext, 

Thomson/Brook/Cole. 

Charles Zastrow 2007 

An Introduction to 

Family Social Work, 

Brooks/Cole. 

Donald 

Collins/Catheleen 

Jordan/Heather 

Coleman 

2013 

The Strengths 

Perspective in Social 

Work Practice. 

Boston: Pearson. 

Saleebey, D 
2013, 2009, 

2006 

25 

Phương pháp 

nghiên cứu trong 

công tác xã hội 

Phương pháp và kỹ 

thuật trong nghiên 

cứu xã hội 

Nguyễn Xuân 

Nghĩa 

NXB Phương 

Đông, 2010 

   

Phương pháp nghiên 

cứu xã hội học 

Phạm Văn Quyết, 

Nguyễn Quý 

Thanh 

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội, 2011 

26 
Tổ chức và phát 

triển cộng đồng 

Tổ chức và Phát triển 

cộng đồng 
Hà Thị Ân 

Đại học Đà Lạt 

(Lưu hành nội 

bộ), 2011 

Phát triển cộng đồng 
Nguyễn Thị 

Oanh 

Khoa Phụ nữ 

học, Đại học 

Mở - Bán 

công, Tp Hồ 

Chí Minh, 

2000 

Tài liệu hướng dẫn 

học tập Phát triển 

cộng cộng 

Lê Thị Mỹ Hiền 

Đại học Mở - 

Bán công, Tp 

Hồ Chí Minh, 

2006 

27 
Chính sách an sinh 

xã hội 

Giáo trình Chính sách 

xã hội 
Nguyễn Tiệp 

Trường Đại 

học Lao động 

xã hội, 2010 

Phát triển hệ thống 

ASXH ở Việt Nam 

đến năm 2020 

Nhiều tác giả 
Giz, Hà Nội, 

2013 
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Hệ thống các chính 

sách trợ giúp xã hội 

Bộ Lao động 

Thương binh 

và XH 

NXB Thống 

kê, 2018 

28 

Công tác xã hội với 

người dân tộc thiểu 

số 

Bài giảng Công tác xã 

hội với các nhóm dân 

tộc thiểu số 

Nguyễn Thị Thu 

Hà, Nguyễn 

Hữu Quân 

Trường Đại 

học Khoa học 

xã hội nhân 

văn Hà Nội, 

2015 

29 
Xây dựng và quản 

lý dự án phát triển 

Giáo trình Xây dựng 

và quản lý dự án 

Đỗ Văn Bình, 

Nguyễn Thị 

Ngọc Bích, Chu 

Dũng, Vũ Thị 

Kim Hường 

Trung tâm 

Nghiên cứu – 

Tư vấn Công 

tác xã hội và 

phát triển cộng 

đồng (SDRC), 

2009 

 

30 Giới và phát triển 

Giới và phát triển 
Trần Thị Minh 

Phương 

Đại học Đà Lạt 

– Lưu hành nội 

bộ, 2009 

Giới và phát triển 

Trường Đại học 

Lao Động – Xã 

hội 

NXB Lao động 

– Xã hội, 2015 

31 
Quản trị Công tác 

xã hội 

Quản trị Công tác xã 

hội 

Nguyễn Hữu 

Tân, Đỗ Văn 

Toản 

Đại học Đà Lạt 

– Lưu hành nội 

bộ, 2008 

32 
Công tác xã hội học 

đường 

Bài giảng Công tác xã 

hội học đường 
Vũ Mộng Đóa 

Đại học Đà Lạt 

– Lưu hành nội 

bộ, 2020 

Đại cương Công tác 

xã hội trong 

trường học 

Nguyện Hiệp 

Thương 

NXB Giáo dục 

Việt Nam, 

2019 

33 

Công tác xã hội 

trong chăm sóc sức 

khỏe 

Giáo trình công tác xã 

hội trong y tế 

Phạm Huy 

Dũng/Phạm Huy 

Tuấn Kiệt 

NXB Đại học 

quốc gia Hà 

Nội, 2016 

34 
Giáo dục cộng 

đồng 
Giáo dục cộng đồng Đỗ Văn Toản 

Đại học Đà Lạt 

– Lưu hành nội 

bộ, 2009 

35 
Công tác xã hội với 

người khuyết tật 

Công tác xã hội với 

người khuyết tật 

Cục Bảo trợ xã 

hội 

NXB Bộ Lao 

Động Thương 

Binh Xã hội, 

2016 

36 
Công tác xã hội với 

người nghiện chất 

Giáo trình Quản lý 

trường hợp với 

người sử dụng ma 

túy 

Nguyễn Trung 

Hải 

Trường Đại 

học Lao động 

xã hội, Hà Nội, 

2013 
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37 
Công tác xã hội với 

người cao tuổi 

Công tác xã hội với 

người cao tuổi 

Bộ Lao động 

Thương binh và 

Xã hội, Unicef 

Tài liệu hướng 

dẫn thực hành 

(Dành cho cán 

bộ xã hội cấp 

cơ sở), 2017 

38 

Công tác xã hội 

trong sức khỏe tâm 

thần 

Bài giảng Công tác xã 

hội trong chăm sóc 

sức khỏe tâm thần 

Vũ Mộng Đóa 

Đại học Đà Lạt 

– Lưu hành nội 

bộ, 2015 

39 
Giám sát và đánh 

giá dự án 

Giám sát và đánh giá 

dự án 
Đỗ Văn Toản 

Đại học Đà Lạt 

– Lưu hành nội 

bộ, 2010 

40 
Phát triển kinh tế 

cộng đồng 

Bài giảng tóm tắt Phát 

triển kinh tế cộng 

đồng 

Đỗ Văn Toản 

Đại học Đà Lạt 

– Lưu hành nội 

bộ, 2009 

41 Phát triển bền vững 

Không chỉ tăng 

trưởng kinh tế- Nhập 

môn phát triển bền 

vững 

Lê Kim Tiên và 

Cộng sự 

NXB Văn hóa 

thông tin, 2005 

42 
Truyền thông cho 

phát triển 

Truyền thông và vận 

động xã hội trong 

công tác xã hội ở 

cộng đồng tại tuyến 

xã và thôn bản. 

Bộ Lao động 

thương binh và 

xã hội 

Bộ Lao động 

thương binh và 

xã hội, 2012 

43 
Chuyên đề công tác 

xã hội 

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng 

Bộ Lao động 

Thương binh và 

Xã hội, Unicef 

Tài liệu hướng 

dẫn thực hành 

(Dành cho cán 

bộ xã hội cấp 

cơ sở), 2017 

44 
Chuyên đề Phát 

triển cộng đồng 

Bài giảng tóm tắt Phát 

triển kinh tế địa 

phương 

Đô Văn Toản 

Đại học Đà Lạt 

– Lưu hành nội 

bộ, 2014 

11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội được xây dựng dựa trên Qui định về đào 

tạo đại học, cao đẳng theo học chế tín chỉ của trường Đại học Đà Lạt, sự tham khảo các 

chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội trong nước và quốc tế và qui trình xây dựng 

chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra CDIO. Chương trình được thiết kế ứng với thời gian 

đào tạo là 4 năm và thực hiện theo quy trình đào tạo hệ thống tín chỉ. 

Nội dung chương trình bao gồm phần kiến thức Giáo dục đại cương và phần kiến thức 

Giáo dục chuyên nghiệp. Để hoàn thành chương trình này người học cần tích lũy tổng cộng 

tối thiểu cho toàn bộ chương trình không tính phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng 

và an ninh là 131 tín chỉ, trong đó số tín chỉ dành cho các học phần bắt buộc là 94 tín chỉ và 

số tín chỉ tối thiểu dành cho các học phần tự chọn là 37 tín chỉ. 

Trong phần kiến thức Giáo dục đại cương, sinh viên được học các học phần về Lý luận 

chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh theo qui định chung của Nhà 
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trường. Bên cạnh đó sinh viên còn được học các học phần thuộc lĩnh vực khoa học Tự 

nhiên/Khoa học Xã hội & Nhân văn). Riêng các kiến thức và kỹ năng liên quan đến Ngoại 

ngữ  (ngoài học phần Tiếng Anh chuyên ngành CTXH được tổ chức giảng dạy trong chương 

trình đào tạo) và Tin học, sinh viên sẽ tự tích lũy theo hướng dẫn của Nhà trường.  

Trong phần kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp, ở phần kiến thức cơ sở là các hoạc 

phần bắt buộc sinh viên được trang bị các học phần Nhập môn công tác xã hội, An sinh xã 

hội và các vấn đề xã hội, Hành vi con người và môi trường xã hội 1, Hành vi con người và 

môi trường xã hội 2, Cơ sở thực hành công tác xã hội, Kỹ năng truyền thông trong công tác 

xã hội. Đây là phần lý luận nền tảng cho làm cơ sở cho các học phần ngành và chuyên ngành. 

Ở phần kiến thức ngành sinh viên được trang bị các học phần liên quan đến lý luận và thực 

hành nghề công tác xã hội. Phần kiến thức ngành bao gồm các kiến thức chuyên môn về 

những môn học trong chương trình giúp sinh viên đi sâu nghiên cứu các lĩnh vực chuyên môn 

hẹp, giúp cho sinh viên có những kiến thức và kỹ năng chuyên môn sâu để có thể tiếp cận 

nhanh chóng với công việc thực tế sau khi tốt nghiệp. Phần tự chọn trong kiến thức ngành 

khá phong phú, sinh viên có thể chọn lựa những học phần mà mình quan tâm và yêu thích. 

Đó có thể là những học phần về công tác xã hội học đường, công tác xã hội trong chăm sóc 

sức khỏe, Công tác xã hội với người khuyết tật, Phát triển cộng đồng. Bên cạnh đó ở phần 

kiến thức bổ trợ sinh viên có thể mở rộng hiểu biết bằng các chọn các học phần bổ trợ như 

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề công tác xã hội, Chuyên đề phát triển cộng đồng… 

Trong quá trình học tập, bên cạnh việc học các học phần tại trường sinh viên cần phải 

hoàn thành 04 học phần thực tập quan trọng, đó là Thực tập nghề nghiệp 1, Thực tập nghề 

nghiệp 2, Thực tập nghề nghiệp  3, Thực tập nghề nghiệp 4. Các học phần này cung cấp cơ 

hội cho sinh viên áp dụng những gì mình đã học vào trong thực tế hoạt động Công tác xã hội, 

qua đó góp phần hình thành năng lực thực hành nghề Công tác xã hội. Trong quá trình thực 

tập, sinh viên sẽ nhận được sự hướng dẫn, giám sát và hỗ trợ của các giảng viên hướng dẫn 

thực tập thuộc khoa xã hội học va công tác xã hội và đội ngũ cộng tác viên, quản lý giàu kinh 

nghiệm ở cơ sở thực tập.  

Đối với những sinh viên có học lực khá, giỏi có thể chọn học phần Khóa luận tốt 

nghiệp. Với học phần này, sinh viên có cơ hội thực hành nghiên cứu về một vấn đề cụ thể 

trong lĩnh vực công tác xã hội.  

Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội được thiết kế theo phương pháp xây dựng 

chương trình theo chuẩn đầu ra, đồng thời theo hướng cân đối giữa lý thuyết và thực hành, 

chú trọng phát triển hài hòa cả ba mặt gồm kiến thức, kỹ năng và thái độ. Qua đó chương 

trình khi được thực hiện sẽ giúp sinh viên hình thành các năng lực nghề nghiệp công tác xã 

hội mà xã hội yêu cầu. Chương trình cũng được biên soạn theo hướng đổi mới các phương 

pháp dạy và học đại học. 

Về điều kiện tốt nghiệp, sinh viên sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Cử nhân sau khi tích 

lũy tối thiểu 131 tín chỉ, trong đó tích lũy đầy đủ số tín chỉ cho các học phần từ các khối kiến 
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thức Giáo dục đại cương và Giáo dục chuyên nghiệp, và có chứng chỉ Giáo dục thể chất và 

Giáo dục quốc phòng và an ninh, đồng thời đạt các chuẩn Ngoại ngữ và Tin học theo yêu cầu 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo và qui định của trường Đại học Đà Lạt./. 
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PHỤ LỤC MÔ TẢ HỌC PHẦN 

 

CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 

LC1101 – Triết học Mác-Lênin 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 3 – Thực hành: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần trang bị cho sinh viên thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. 

Nội dung của học phần gồm chương mở đầu giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và 

một số vấn đề chung của học phần. Phần còn lại được cấu trúc thành 3 chương bao quát những 

nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. Đó là chủ 

nghĩa duy vật, phép biện chứng duy vật và chủ nghĩa duy vật lịch sử.  

LC1102 – Kinh tế chính trị Mác-Lênin 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Triết học Mác-Lênin 

Đây là học phần tiếp tục trang bị cho sinh viên thế giới quan và phương pháp luận của chủ 

nghĩa Mác-Lênin. Trình bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ nghĩa 

Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.  

LC2101 – Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác – Lê nin 

Đây là học phần tiếp tục trang bị cho sinh viên thế giới quan và phương pháp luận của chủ 

nghĩa Mác-Lênin. Trình bày khái quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa 

Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng. 

LC2102 – Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết:  

Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về đường lối của Đảng trong thời kỳ 

cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Học phần 
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nhằm bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng theo mục tiêu, lý tưởng của 

Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ trọng đại của đất 

nước. Học phần cũng giúp sinh viên vận dụng những kiến thức lý luận chính trị để chủ động, 

tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính 

sách của Đảng.  

LC3101 – Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết:  

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua học phần, sinh viên có cơ hội nhận thức rõ vai trò nền 

tảng tư tưởng, lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng trong cách mạng 

Việt Nam. Học phần cũng nhằm bồi dưỡng cho sinh viên lập trường quan điểm cách mạng 

trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân 

tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; chủ động đấu tranh chống những quan điểm sai trái bảo vệ 

chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước. Trên cơ sở những kiến thức đã được học, sinh viên vận dụng vào cuộc sống, 

học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, hoàn thành tốt chức trách của mình, đóng góp tích cực 

và hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng theo con đường mà Hồ Chí Minh và Đảng đã lựa chọn. 

TC1001 – Giáo dục thể chất 1  

Số tín chỉ: 1 (Lý thuyết: 0 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và kĩ năng cơ bản về điền kinh bao gồm: 

lịch sử phát triển môn điền kinh; một số kỹ thuật cơ bản về điền kinh như chạy bước nhỏ, 

chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy 100m ở xuất phát. Đồng thời, học phần cũng giúp sinh 

viên nắm rõ những điều luật thi đấu, phương pháp tổ chức giải và làm trọng tài môn điền kinh. 

Thông qua việc thực hành các bài tập điền kinh được thiết kế trong học phần, sinh viên có thể 

áp dụng để phát triển sức khỏe thể chất và nâng cao năng lực vận động của bản thân ở tất cả 

các mặt gồm sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự khéo léo và mềm dẻo. 
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TC1002 – Giáo dục thể chất 2 

Số tín chỉ: 1 (Lý thuyết: 0 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

Đối với học phần Giáo dục thể chất 2, sinh viên có thể chọn một trong các bộ môn cầu lông, 

bóng bàn, bóng đá hoặc bóng ném.  

Đối với bộ môn cầu lông, học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và kĩ năng cơ 

bản về cầu lông bao gồm: vị trí, tác dụng và lịch sử phát triển môn cầu lông; các nguyên lý 

và kỹ thuật cơ bản môn cầu lông. Đồng thời, học phần cũng giúp sinh viên nắm rõ những điều 

luật thi đấu, phương pháp tổ chức giải và làm trọng tài môn cầu lông.  

Đối với bộ môn bóng bàn (TC1102-B), học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và 

kĩ năng cơ bản về bóng bàn bao gồm: lịch sử hình thành và phát triển môn bóng bàn; các kỹ 

thuật và chiến thuật cơ bản môn bóng bàn. Đồng thời, học phần cũng giúp sinh viên nắm rõ 

những điều luật thi đấu, phương pháp tổ chức giải và làm trọng tài môn bóng bàn. 

Đối với bộ môn bóng đá, học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và kĩ năng cơ 

bản về bóng đá bao gồm: lịch sử và tác dụng môn bóng đá; nguyên lý kỹ thuật đá bóng; các 

kỹ thuật di duyển, đá bóng, dừng bóng, dẫn bóng, tranh bóng, đánh đầu và ném biên; các 

chiến thuật cơ bản cá nhân, nhóm và toàn đội. Đồng thời, học phần cũng giúp sinh viên nắm 

rõ những điều luật thi đấu, phương pháp tổ chức giải và làm trọng tài môn bóng đá.  

Đối với bộ môn bóng ném, học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và kĩ năng cơ 

bản về bóng ném bao gồm: lịch sử hình thành và phát triển môn bóng ném; các chiến thuật 

tấn công và phòng thủ cơ bản bóng ném. Đồng thời, học phần cũng giúp sinh viên nắm rõ 

những điều luật thi đấu, phương pháp tổ chức giải và làm trọng tài môn bóng ném.  

Thông qua việc thực hành các bài tập của một trong các môn cầu lông, bóng bàn, bóng đá và 

bóng ném được thiết kế trong học phần, sinh viên có thể áp dụng để phát triển sức khỏe thể 

chất và nâng cao năng lực vận động của bản thân ở tất cả các mặt gồm sức nhanh, sức mạnh, 

sức bền, sự khéo léo và mềm dẻo. 

TC2003 – Giáo dục thể chất 3 

Số tín chỉ: 1 (Lý thuyết: 0 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và kĩ năng cơ bản về bóng chuyền bao 
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gồm: lịch sử phát triển môn bóng chuyền; các nguyên lí kỹ thuật; các kỹ thuật cơ sở như tư 

thế chuẩn bị và di động, lăn ngã cứu bóng; các kỹ thuật cơ bản như chuyền bóng cao tay, 

chuyền bóng thấp tay, đập bóng và chắn bóng; các chiến thuật tấn công và phòng thủ cơ bản. 

Đồng thời, học phần cũng giúp sinh viên nắm rõ những điều luật thi đấu, phương pháp tổ 

chức giải và làm trọng tài môn bóng chuyền. Thông qua việc thực hành các bài tập bóng 

chuyền được thiết kế trong học phần, sinh viên có thể áp dụng để phát triển sức khỏe thể chất 

và nâng cao năng lực vận động của bản thân ở tất cả các mặt gồm sức nhanh, sức mạnh, sức 

bền, sự khéo léo và mềm dẻo. 

QP2001 – Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức lý luận cơ bản của Đảng về đường lối 

quân sự, bao gồm: những vấn đề cơ bản học thuyết Mác - Lê nin;tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, 

xây dựng lực lượng vũ trang, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; các quan điểm của 

Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Bên 

cạnh đó, học phần giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam 

qua các thời kỳ. 

QP2002 – Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 

Học phần giới thiệu lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến 

thức cơ bản về bản đồ, địa hình quân sự, các phương tiện chỉ huy để phục vụ cho nhiệm vụ 

học tập chiến thuật và chỉ huy chiến đấu; tính năng, tác dụng, cấu tạo, sử dụng, bảo quản các 

loại vũ khí bộ binh gồm AK, CKC, RPĐ, RPK, B40, B41; đặc điểm tính năng, kỹ thuật sử 

dụng thuốc nổ; phòng chống vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học, vũ khí lửa; vết thương chiến 

tranh và phương pháp xử lý; luyện tập đội hình lớp, khối. Ngoài ra học phần cũng dành thời 

gian giới thiệu ba môn quân sự phối hợp để sinh viên có thể tham gia hội thao điền kinh, thể 

thao quốc phòng.  

 



 

25 

 

QP2003 – Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 2) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 

Học phần giúp sinh viên lĩnh hội những nội dung cơ bản về nhiệm vụ công tác quốc phòng - 

an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: xây dựng lực lượng dân quân, tự 

vệ, lực lượng dự bị động viên; tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật quốc phòng, phòng 

chống chiến tranh công nghệ cao nhằm đánh bại chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật 

đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Ngoài ra học phần còn đề cập một 

số vấn đề: dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo 

chống phá cách mạng Việt Nam; xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới, chủ quyền biển đảo, 

an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

TN2010 – Thống kê xã hội 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhất của thống kê, kết hợp với việc 

hướng dẫn sinh viên sử dụng một phần mềm xử lý thống kê để thực hành phân tích số liệu 

thống kê. Nội dung được đề cập trong học phần bao gồm: thống kê mô tả (giới thiệu về khoa 

học thống kê, mô tả dữ liệu thống kê theo dạng bảng, mô tả các số đặc trưng mẫu, mô tả hàm 

tần suất tích lũy, tổ chức đồ tần suất và biểu đồ); suy diễn thống kê liên quan đến ước lượng 

các tham số đặc trưng của tập dữ liệu (ước lượng điểm, ước lượng khoảng tin cậy); kiểm định 

giả thiết thống kê (kiểm định các tham số trên một mẫu, so sánh hai giá trị trung bình, so sánh 

hai tỷ lệ); hồi quy và tương quan (hồi quy tuyến tính, hệ số tương quan giữa 2 mẫu, tỷ số 

tương quan).  

20SP0001 – Tâm lý học đại cương 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 3 – Thực hành: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết khái quát về Tâm lý học. Những hiểu biết 

này sẽ là nền tảng giúp sinh viên tiếp thu những kiến thức sâu hơn được trình bày ở các học 

phần trong chương trình thuộc lĩnh vực khoa học tâm lý. Cụ thể, học phần giới thiệu khái quát 
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về đối tượng, nhiệm vụ, lịch sử hình thành, phát triển, nguyên tắc và các phương pháp nghiên 

cứu của Tâm lý học; bản chất, cơ sở hình thành, các giai đoạn phát triển của hiện tượng tâm 

lí người. Sau đó học phần đi sâu phân tích các hiện tượng tâm lí cụ thể và những ứng dụng 

của chúng trong hoạt động thực tiễn. Cuối cùng, học phần trình bày và phân tích khái niệm, 

bản chất, cấu trúc, sự hình thành và phát triển nhân cách. Các nội dung chính được đề cập 

trong học phần bao gồm: khái quát về tâm lý và tâm lý học; cơ sở tự nhiên của tâm lý; cơ sở 

xã hội của tâm lý; hoạt động, giao tiếp đối với tâm lý; cảm giác và tri giác; tư duy và tưởng 

tượng; cảm xúc và tình cảm; trí nhớ, ngôn ngữ và chú ý; vô thức, ý thức và trí thông minh; 

nhân cách. 

20XH2001 – Xã hội học đại cương 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: LC1101 – Triết học Mác - Lênin 

Học phần Xã hội học đại cương là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương 

được giảng dạy trong học kỳ II năm nhất. Học phần Xã hội học đại cương cung cấp cho sinh 

viên một cách nhìn khái quát đối tượng nghiên cứu, chức năng, lịch sử ra đời và phát triển 

của xã hội học; hiểu được các khái niệm cơ bản của xã hội học. Trên cơ sở đó có thể vận tư 

duy hay góc nhìn xã hội học (trí tưởng tưởng xã hội học) để phân tích và lý giải về các vấn 

đề trong đời sống xã hội và hành vi con người.  

20LH0001 – Pháp luật đại cương 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần pháp luật đại cương là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo Đại học ngành 

công tác xã hội, thuộc khối kiến thức đại cương, môn học cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản, đại cương về nguồn gốc, bản chất, hình thức của pháp luật nói chung và pháp 

luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam nói riêng, những quy luật phát sinh, 

phát triển của pháp luật nói chung, những quy luật phát sinh, phát triển đặc thù của pháp luật 

của Nhà nước ta nói riêng, đồng thời cung cấp cho sinh viên những kiến thức đại cương về 

nguồn gốc, bản chất, chức năng, bộ máy nhà nước, hình thức nhà nước nói chung và nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam nói riêng .Trên cơ sở đó, sinh viên có khả năng vận dụng 

vào thực tiễn phát triển pháp luật của Nhà nước ta để hình thành cơ sở lý luận cho việc phân 
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tích chính sách vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh 

trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân và vì dân. 

21CP2106 - Tâm lý học trẻ em 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Tâm lý học đại cương 

Học phần này được thiết kế nhằm khám phá những khái niệm cơ bản liên quan đến sự phát 

triển trẻ em và thanh thiếu niên. Một số những chủ đề cụ thể bao gồm lịch sử tâm lý học trẻ 

em, yếu tố di truyền, những mối quan tâm trước khi sinh, sự phát triển nhận thức và thể chất 

ở những giai đoạn khác nhau, cũng như sự phát triển cảm xúc và xã hội trong suốt cuộc đời; 

những yếu tố tác động đến sự phát triển tâm lý của con người trong các giai đoạn phát triển. 

Bên cạnh đó, học phần cũng bao gồm những kiến thức về các lý thuyết tiếp cận về sự phát 

triển của trẻ em và sự khác biệt giữa các cá nhân trong quá trình phát triển. Học phần sẽ bao 

gồm những bài tập được thiết kế nhằm để phát huy sự tương tác của người học như thảo luận 

nhóm, bài viết cá nhân và bài thi.  

20VH0001 – Cơ sở văn hóa Việt Nam 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Tâm lý học đại cương 

Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về văn hóa Việt Nam. Cụ thể: khái 

niệm văn hóa và các khái niệm liên quan; đặc trưng,  chức năng, tiến trình lịch sử văn hóa 

Việt Nam; các vùng văn hóa Việt Nam; các thành tố văn hóa như văn hóa nhận thức, văn hóa 

tổ chức, văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần, …Đồng thời học phần giúp sinh viên nhận thức 

rõ mối quan hệ giữa các thành tố cũng như quy luật, xu thế phát triển văn hóa Việt Nam truyền 

thống và hiện đại. 

20LS0001 - Lịch sử văn minh thế giới 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Lịch sử văn minh thế giới là học phần tự chọn trang bị cho sinh viên kiến thức cơ 

bản về khái niệm liên quan đến văn minh, những thành tựu chính của văn minh Phương Đông 

và Phương Tây cổ trung đại, của văn minh thế giới thời kỳ cận hiện đại 
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21LS0003 – Các dân tộc ở Việt Nam 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 3 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc:   Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các dân tộc ở Việt Nam. 

Giúp sinh viên nắm được nguồn gốc lịch sử, quá trình hình thành và tình hình phân bố các 

dân tộc ở Việt Nam hiện nay; các đặc trưng về kinh tế, xã hội, văn hóa của từng dân tộc và 

mối quan hệ giữa các dân tộc. Qua đó, học phần giúp sinh viên hiểu thêm về bản sắc văn hóa 

của mỗi dân tộc và đóng góp của các dân tộc trong việc xây dựng nền văn hóa chung của đất 

nước Việt Nam, cũng như giáo dục cho sinh viên ý thức đại đoàn kết dân tộc, tôn trọng những 

giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt 

Nam. 

20LC0005 - Logic học đại cương 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: LC1101 - Triết học Mác – Lênin  

Học phần logic học đại cương là học phần tự chọn của ngành Công tác xã hội thuộc khối kiến 

thức đại cương được giảng dạy ở học kỳ II. Mục đích của học phần nhằm cung cấp và trang 

bị cho người học những kiến thức nền tảng, cơ bản về logic học phục vụ cho việc nghiên cứu 

các quy tắc chứng minh. lập luận và suy luận hợp logic, chân thực và đúng đắn trên cơ sở 

nắm vững các hình thức và các quy luật cơ bản của tư duy, của hiện thực khách quan. Học 

phần Logic học đại cương tập trung nghiên cứu sáu nội dung chính:  

Thứ nhất, các hình thức và các quy luật cơ bản của tư duy;  

Thứ hai, khái niệm và các vấn đề liên quan đến khái niệm; 

Thứ ba, phán đoán và các vấn đề liên quan đến phán đoán; 

Thứ tư, suy luận và các vấn đề liên quan đến suy luận; 

Thứ năm, chứng minh và các vấn đề liên quan đến chứng minh; 

Thứ sáu, bác bỏ và các vấn đề liên quan đến bác bỏ; 
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20QT0003 - Quản trị học 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Quản trị học là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức bổ trợ được giảng dạy trong 

học kỳ I năm học thứ nhất. Học phần này cung cấp các kiến thứcchung về hoạt động quản trị 

trong các tổ chức, cũng như công việc cụ thể. Các kiến thức của học phần là nền tảng để phát 

triển, ứng dụng cho nhiều học phần của ngành quản trị giúp trang bị cho người học có kiến 

thức trong quản trị doanh ngiệp cũng như tổ chức. Học phần cũng cung cấp các kiến thức về  

công tác hoạch định, tổ chức, điều khiển và điều chỉnh trong hoạt động quản trị nhằm đạt 

được tính hiệu quả cao.  

20XH0001 - Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Xã hội học đại cương; Logic học đại cương 

Học phần Phương pháp luận nghiên cứu khoa học là học phần tự chọn của ngành Công tác xã 

hội thuộc khối kiến thức đại cương được giảng dạy trong học kỳ I năm thứ hai. Học phần 

cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về thực hành nghiên cứu xã hội. 

Các chủ đề chính được đề cập trong học phần này bao gồm những kiến thức nền tảng về khoa 

học, nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học, kỹ thuật tiến hành lưạ chọn đề 

tài, thực hiện và trình bày một báo cáo nghiên cứu khoa học. Giới thiệu khái quát một số 

phương pháp nghiên cứu như phương pháp nghiên cứu điều tra xã hội, phương pháp nghiên 

cứu thực nghiệm, phương pháp phỏng vấn sâu, quan sát…  

NV2006 – Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: không 

Học phần giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản về khái niệm, chức năng, vai trò, 

phân loại... văn bản hành chính nhà nước. Những kiến thức chuyên sâu về phong cách ngôn 

ngữ hành chính công vụ, nội dung và thể thức soạn thảo văn bản hành chính cũng sẽ được 

cung cấp trong học phần. Ngoài ra, học phần cũng giúp sinh viên nắm vững kiến thức về cách 

trình bày, phân loại, nhận diện một số văn bản hành chính như biên bản, thông báo, tờ trình, 
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báo cáo, công văn, quyết định, chỉ thị...Thông qua đó, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thực 

hành soạn thảo một số văn bản hành chính thông thường lẫn cá biệt.  

CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 

Kiến thức cơ sở 

21CP1106 – Nhập môn công tác xã hội  

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Tâm lý học đại cương, Xã hội học đại cương 

Học phần Môn học nhập môn công tác xã hội cung cấp nền tảng kiến thức ban đầu trước khi 

học các môn học tiếp theo như công tác xã hội cá nhân, công tác xã hội nhóm, công tác xã 

hội cộng đồng/tổ chức và phát triển cộng đồng. Môn học như là một sự khai tâm về khoa học 

công tác xã hội, giúp sinh viên hiểu được công tác xã hội là một ngành khoa học, một nghề 

nghiệp chuyên môn. Theo đó, môn học giới thiệu tổng quan về cơ sở lý luận khoa học công 

tác xã hội (định nghĩa, các thuật ngữ, lý thuyết, phương pháp, các lĩnh vực hoạt động…), đồng 

thời giúp sinh viên hiểu khái quát lịch sử công tác xã hội, các quan điểm, nguyên tắc, đạo đức 

và vai trò của công tác xã hội.  

21CP2102 – An sinh xã hội và các vấn đề xã hội 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập : 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Nhập môn công tác xã hội 

Học phần An sinh xã hội và vấn đề xã hội là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức giáo dục 

chuyên nghiệp, kiến thức cơ sở ngành, được giảng dạy trong học kỳ 2 của năm thứ 1 cung 

cấp kiến thức về tổng quan về an sinh xã hội và vấn đề xã hội. Trong đó các nội dung gồm 

khái niệm như an sinh xã hội, vấn đề xã hội, bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội…; cơ sở khoa 

học của an sinh xã hội, vai trò, chức năng, nguyên tắc, các cấu phần của an sinh xã hội; thực 

trạng một số vấn đề xã hội đang tồn tại và các chính sách hỗ trợ nhằm giải quyết chúng.  

21CP1204 - Hành vi con người và môi trường xã hội 1 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Tâm lý học trẻ em 

Học phần này bao gồm những kiến thức khái quát sự phát triển về sinh học – tâm lý và xã hội 

của con người trong suốt cuộc đời; một số các khái niệm cơ bản về hành vi con người và môi 
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trường xã hội, sự phân loại các hành vi và cơ sở của hành vi con người. Bên cạnh đó, học 

phần này cũng bao gồm những kiến thức về các lý thuyết tiếp cận với hành vi con người như 

lý thuyết hệ thống, thuyết xung đột, thuyết lựa chọn hợp lý, thuyết hành vi và các lý thuyết 

phát triển. Từ đó giúp người học có thể lý giải được nguyên nhân dẫn đến hành vi của cá 

nhân. Ngoài ra, học phần con bao gồm các kiến thức về các chiều cạnh của cá nhân con người 

bao gồm các yếu tố sinh học, tâm lý, tâm lý xã hội và tâm linh.  

21CP2104 - Hành vi con người và môi trường xã hội 2 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0) – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Hành vi con người và môi trường xã hội 1 

Học phần này bao gồm những kiến thức về các chiều cạnh môi trường của con người bao gồm 

môi trường vật lý, môi trường văn hóa, môi trường gia đình, nhóm nhỏ, cộng đồng, tổ chức 

chính thức, cơ cấu xã hội và thể chế xã hội, các phong trào xã hội. Đối với từng khía cạnh của 

môi trường, học phần cũng làm rõ các khái niệm cơ bản, những biểu hiện cụ thể của các loại 

môi trường. Từ đó, học phần cũng chỉ ra những ứng dụng của việc phân tích các môi trường 

này vào thực hành công tác xã hội ở các cấp độ cá nhân, nhóm, cộng đồng.  

21CP2206 - Cơ sở thực hành CTXH tổng quát 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: An sinh xã hội và vấn đề xã hội; Nhập môn công tác xã hội. 

Học phần Cơ sở thực hành công tác xã hội tổng quát là học phần bắt buốc thuộc khối kiến 

thức cơ sở, của kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, được giảng dạy trong học kỳ của năm thứ 

2 cung cấp kiến thức về tổng quan về thực hành công tác xã hội tổng quát, với các khái niệm, 

quan niệm thực hành, các tiếp cận trong thực hành. Các cấp độ trong thực hành công tác xã 

hội gồm cá nhân, nhóm, cộng đồng, và các kiến thức về công cụ, lý thuyết cũng như các giai 

đoạn trong thực hành công tác xã hội. Trên cơ sở đó cũng có thể hình dung một số lĩnh vực 

thực hành công tác xã hội chung. 
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21CP2105 - Kỹ năng truyền thông trong thực hành CTXH 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: không 

Học phần Kỹ năng truyền thông trong thực hành CTXH là học phần bắt buộc thuộc khối kiến 

thức Cơ sở ngành được giảng dạy trong học kỳ II năm học thứ nhất. Học phần này tập trung 

giới thiệu những kiến thức liên quan đến lý thuyết và thực hành trong truyền thông, khái niệm 

truyền thông, sự tự nhận thức, tự chăm sóc, mối quan hệ chuyên nghiệp giữa nhân viên xã hội 

và thân chủ, những giá trị, nguyên tắc và ra quyết định đạo đức trong công tác xã hội. Học 

phần cũng cung cấp những kỹ năng phỏng vấn chuyên nghiệp trong công tác xã hội như quan 

sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, thấu cảm, xử lý im lặng, tham vấn, đánh giá v.v… trong từng giai 

đoạn của tiến trình trợ giúp. Thông qua học phần, sinh viên viên có cơ hội thực hành những 

kỹ năng thông qua việc đóng vai và thiết kế các sản phẩm truyền thông phục vụ cho việc 

truyền thông giáo dục thay đổi hành vi của đối tượng truyền thông. 

Kiến thức ngành 

21CP2207 - Tham vấn cơ bản 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Hành vi con người và môi trường xã hội 1; Hành vi con người và môi 

trường xã hội 2 

Thông qua học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức khái quát chung về tham 

vấn, các lý thuyết tiếp cận trong tham vấn để vận dụng vào việc thực hành can thiệp cá nhân. 

Đồng thời môn học này bao gồm những kiến thức nền tảng các giá trị và nguyên tắc đạo đức 

nghề nghiệp trong tham vấn và các nội dung kiến thức về những tình huống mang tính đạo 

đức nhạy cảm. Bên cạnh đó, học phần này cũng bao gồm kiến thức về bản chất của mối quan 

hệ giữa nhà tham vấn và thân chủ cũng như nắm vững các kỹ năng tham vấn. Cuối cùng, học 

phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về đánh giá tình huống trong tham vấn và cách 

thức vận dụng các tiến trình để trợ giúp cho thân chủ. 
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21CP2208 - Công tác xã hội với cá nhân và gia đình 

Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 3 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Công tác xã hội với cá nhân và gia đình là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức 

Ngành được giảng dạy trong học kỳ II năm học thứ hai. Học phần cung cấp những kiến thức 

về lịch sử hình thành công tác xã hội cá nhân và gia đình trên thế giới và Việt Nam, giá trị, 

nguyên tắc đạo đức và vai trò của nhân viên công tác xã hội, các lý thuyết/phương pháp tiếp 

cận, kỹ năng/công cụ sử dụng trong việc thu thập dữ liệu để nhận diện và đánh giá vấn đề. Từ 

những kiến thức được tiếp cận, sinh viên sẽ có cơ sở để thực hiện tiến trình giúp đỡ trong việc 

thiết lập quan hệ,  nhận diện, đánh giá, lập kế hoạch can thiệp, thực hiện kế hoạch, lượng giá 

và kết thúc và theo dõi quá trình giúp đỡ. Học phần cũng giới thiệu cho sinh viên về quản lý 

trường hợp trong thực hành công tác xã hội. 

21CP3203 - Công tác xã hội với nhóm 

Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 3 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Nhập môn công tác xã hội 

Học phần là môn học trình bày phương pháp thứ hai trong công tác xã hội khi làm việc với 

thân chủ (cùng với phương pháp công tác xã hội với cá nhân và phương pháp phát triển cộng 

đồng là ba phương pháp chính trong công tác xã hội) có cùng vấn đề khó khăn tương đối 

giống nhau hoặc có liên quan với nhau về nhu cầu và trong giải quyết vấn đề. Phương pháp 

này dựa trên sự tương tác của các thành viên trong một nhóm. Mối tương tác này ảnh hưởng 

đến sự thay đổi hành vi theo hướng tích cực dựa vào mục tiêu của nhóm. Nhân viên công tác 

xã hội giúp cho các thành viên trong nhóm tham gia vào các hoạt động của nhóm, nhóm cùng 

nhau đưa ra kế hoạch hành động chung. Vai trò của nhân viên công tác xã hội là xây dựng 

nhóm, giúp điều hòa các hoạt động, giúp cho các thành viên trong nhóm đóng góp cho mục 

tiêu của nhóm, thực hiện sự phân công của nhóm, đánh giá sự chuyển biến hành vi của từng 

cá nhân trong nhóm cũng như quá trình phát triển của nhóm. 
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21CP3201 - Tổ chức và phát triển cộng đồng 

Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 3 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: 21CP1203 - An sinh xã hội và các vấn đề xã hội 

Học phần Tổ chức và phát triển cộng đồng nhằm giới thiệu cho sinh viên những hiểu biết căn 

bản về các khái niệm của phát triển cộng đồng, các giá trị và nguyên tắc trong phát triển cộng 

đồng. Một phần quan trọng trong nội dung học phần là tập trung trang bị cho sinh viên các 

bước trong tiến trình tổ chức cộng đồng. Thông qua các bài giảng, hoạt động trên lớp và bài 

tập tại cộng đồng, sinh viên làm quen với các mô hình, chiến lược tổ chức và phát triển cộng 

đồng, các kỹ năng nghiên cứu cộng đồng, đánh giá nhu cầu cộng đồng, lập kế hoạch và đánh 

giá các chương trình phát triển cộng đồng. Học phần cũng trang bị cho sinh viên những vai 

trò của người tác viên cộng đồng, những phẩm chất và kỹ năng mà người tác viên cộng đồng. 

Ngoài ra học phần nhấn mạnh các tiếp cận quan trọng trong phát triển cộng đồng như phương 

pháp có sự tham gia (PRA) và phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD).  

21CP3205 - Phương pháp nghiên cứu trong công tác xã hội 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần phương pháp nghiên cứu trong công tác xã hội nhằm giúp sinh viên ngành công tác 

xã hội nắm được tiến trình thực hiện một nghiên cứu trong lĩnh vực xã hội, đồng thời giúp 

sinh viên hiểu và vận dụng được các phương pháp nghiên cứu được dùng trong nghiên cứu 

công tác xã hội như điều tra, thực nghiệm, định tính. Qua đó giúp sinh viên biết cách phân 

tích dữ liệu thu thập được trong quá trình nghiên cứu và trình bày các kết quả nghiên cứu. 

21CP3202 - Chính sách an sinh xã hội 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Pháp luật đại cương; Xã hội học đại cương; Nhập môn công tác xã 

hội; An sinh xã hội và vấn đề xã hội 

Học phần Chính sách anh sinh xã hội là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức Ngành được 

giảng dạy trong học kỳ 2 năm học thứ ba. Học phần giúp sinh viên hiểu và phân biệt được 

các khái niệm chính sách công, chính sách xã hội, chính sách an sinh xã hội. Học phần cũng 

cung cấp những kiến thức liên quan đến lịch sử hình thành các chính sách, sự hình thành và 
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ý nghĩa của chính sách xã hội. Thông qua học phần, sinh viên sẽ được trang bị những kiến 

thức liên quan đến quy trình chính sách bao gồm hoạch định chính sách, thực thi và đánh giá 

chính sách. Thông qua một số khung phân tích chính sách được giới thiệu, sinh viên có khả 

năng vận dụng và phân tích và đánh giá một số chính sách an sinh xã hội an sinh phổ biến ở 

Việt Nam và thực hành kỹ năng biện chính sách ở mức cơ bản. 

21CP3102 - Công tác xã hội với trẻ em 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Nhập môn Công tác xã hội, Tâm lý học trẻ em 

Học phần Công tác xã hội với trẻ em là học phần bắt buộc của ngành Công tác xã hội thuộc 

khối kiến thức đại cương được giảng dạy trong học kỳ I năm thứ hai. Học phần cung cấp cho 

người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác xã hội với trẻ em. Các chủ đề chính 

được đề cập trong học phần này bao gồm những kiến thức nền tảng về đặc điểm tâm lý và 

nhu cầu của trẻ em, quyền trẻ em trong pháp luật quốc tế và quốc gia, hệ thống chính sách 

liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Phương pháp, kỹ năng 

làm việc với trẻ em; xây dựng kế hoạch, quản lý cas, giới thiệu và kết nối, cung cấp dịch vụ 

xã hội nhằm thực hiện quyền trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện. 

21CP3104 - Tiếng anh chuyên ngành  công tác xã hội 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Tiếng Anh chuyên ngành công tác xã hội là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức 

Ngành được giảng dạy trong học kỳ II năm học thứ hai. Học phần nhằm cung cấp cho sinh 

viên những thuật ngữ chuyên ngành về công tác xã hội. Thông qua học phần, sinh viên có cơ 

hội thực hành việc đọc, nghe, giao tiếp và viết các chủ đề về công tác xã hội bằng tiếng Anh 

ở mức cơ bản. Học phần tập trung vào định nghĩa về công tác xã hội, giá trị, nguyên tắc đạo 

đức và tiến trình trợ giúp trong thực hành công tác xã hội. Học phần cũng cung cấp những 

kiến thức bằng tiếng Anh liên quan đến các phương pháp thực hành công tác xã hội với cá 

nhân, nhóm và cộng đồng. 
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21CP2209 - Xử lý số liệu dùng phần mềm thống kê 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Thống kê xã hội; Phương pháp luận nghiên cứu khoa học  

Học phần Xử lý số liệu dùng phần mềm thống kê là học phần bắt buộc của ngành Công tác 

xã hội thuộc khối kiến thức ngành được giảng dạy trong học kỳ II năm thứ hai. Học phần này 

là nền tảng để sinh viên tiếp cận những kiến thức cao hơn trong phân tích định lượng. Học 

phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về thống kê, kiến thức về 

thống kê mô tả (trình bày dữ liệu bằng các loại biểu đồ, đồ thị và các đại lượng số), kiến thức 

về thống kê suy diễn (ước lượng tham số tổng thể, kiểm định giả thuyết và hồi quy). Học phần 

giúp sinh viên có thể phân tích các xu hướng phát triển của hiện tượng, sự vật thông qua các 

số liệu thống kê từ đó đưa ra các dự báo trong nghiên cứu; 

21CP4101 - Công tác xã hội với người dân tộc thiểu số 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Tổ chức và phát triển cộng đồng 

Học phần CTXH với người DTTS là học phần bắt buộc, trang bị cho sinh viên những hiểu 

biết căn bản về các khái niệm liên quan đến tộc người, dân tộc, thiểu số, dân tộc thiểu số, 

cộng đồng dân tộc thiểu số. Đồng thời, học phần cung cấp những hiểu biết chung về các dân 

tộc thiểu số ở Việt Nam cũng như vị trí dân tộc thiểu số và các tộc người dân tộc thiểu số ở 

nước ta. Bên cạnh đó, học phần giúp sinh viên có những hiểu biết về những đặc điểm của các 

dân tộc thiểu số ở Việt Nam cũng như các chính sách xã hội dành cho người dân tộc thiểu số. 

Một phần quan trọng trong nội dung học phần là tập trung giúp sinh viên nắm bắt những vấn 

đề quan tâm của người dân tộc thiểu số nói chung và sự cần thiết vai trò của CTXH trong việc 

trợ giúp với họ. Đặc biệt là xác định các vấn đề, lĩnh vực mà CTXH quan tâm đối với người 

dân tộc thiểu số. Từ những nhìn nhận và hiểu biết chung liên quan đến người dân tộc thiểu 

số, môn học giúp sinh viên xác lập được những vai trò của nhân viên CTXH khi làm việc với 

người dân tộc thiểu số và ứng dụng trong việc tìm hiểu và trợ giúp ở một cộng đồng thiểu số 

cụ thể. Đồng thời có thêm những hiểu biết về những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất của 

nhân viên CTXH trong việc trợ giúp người dân tộc thiểu số. Ngoài ra, học phần giúp sinh 

viên có được những hiểu biết và kỹ năng vận dụng các phương pháp và công cụ quan trọng 

trong trợ giúp người dân tộc thiểu số như phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia. 
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21CP4104 - Quản trị công tác xã hội 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: An sinh xã hội và các vấn đề xã hội 

Học phần Quản trị Công tác xã hội giới thiệu cho sinh viên những hiểu biết căn bản về các 

khái niệm liên quan đến quản trị công tác xã hội như quản trị, quản trị công tác xã hội, hoạch 

định, tổ chức, lãnh đạo, ra quyết định, kiểm huấn cũng mục đích, tầm quan trọng, vai trò, các 

chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc của quản trị. Học phần cũng cung cấp và giới thiệu cho 

các sinh viên về các quy điều đạo đức cần có của một nhà quản trị Công tác xã hội cũng trang 

bị những hiểu biết một cách khái quát sự phát triển các tư tưởng quản trị từ quan điểm truyền 

thống đến quan điểm hành vi và quan điểm chất lượng. Bên cạnh đó, phần quan trọng của học 

phần là trang bị những hiểu biết chuyên sâu và những kỹ năng nghề nghiệp về quản trị Công 

tác xã hội ở cấp nhân viên như quản lý ca và kiểm huấn trong Công tác xã hội cũng như quản 

trị Công tác xã hội ở cấp độ tổ chức như tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, ra quyết 

định, kiểm tra và truyền thông trong quản trị Công tác xã hội. Thông qua quá trình học tập, 

học phần nhấn mạnh đến việc áp dụng, liên hệ các kiến thức với các cơ sở xã hội thực tế hiện 

nay của ngành Công tác xã hội để sinh viên có nhìn nhận, đánh giá sâu hơn những kiến thức 

học phần cung cấp. 

21CP4102 - Xây dựng và quản lý dự án phát triển 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Tổ chức và phát triển cộng đồng 

Học phần Xây dựng và quản lý dự án phát triển giới thiệu cho sinh viên các khái niệm cơ bản 

như dự án, quản lý, quản lý dự án cũng như những yếu tố cấu thành dự án, đặc điểm dự án, 

vai trò của người quản lý dự án. Trên cơ sở đó, học phần cung cấp, trang bị cách thức sinh 

viên có thể có những hiểu biết và kỹ năng khi tìm hiểu cũng như đánh giá cộng đồng để nhận 

diện các chiến lược ưu tiên trong can thiệp để phát triển. Một phần quan trọng trong nội dung 

học phần là trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong cách thức 

xây dựng một bản đề nghị dự án tốt, thuyết phục tổ chức, nhà tài trợ. Ngoài ra, học phần giới 

thiệu và trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và năng lực trong quản lý các mặt 

của dự án như quản lý nguồn lực; quản lý thời gian; quản lý công việc; quản lý tài chính và 

nguồn lực vật chất; quản lý thông tin; và giám sát, lượng giá.  
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21CP4217 - Giới và phát triển 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: An sinh xã hội và vấn đề xã hội 

Học phần Giới và phát triển là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành, được 

giảng dạy trong học kỳ 7 của năm thứ 4 cung cấp kiến thức về tổng quan về giới, chiến lược 

tạo quyền cho phụ nữ, các công cụ phân tích giới và cách chính sách liên quan đến giới. Đồng 

thời giúp người học phân tích tình trạng bình đẳng giới, các nguyên nhân, tác động và các giải 

pháp nhằm tạo sự bình đẳng hơn trong xã hội.  

21CP1205 - Thực tập nghề nghiệp 1 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 0 – Thực hành: 2 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: An sinh xã hội và vấn đề xã hội 

Học phần Thực tập nghề nghiệp 1 là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức ngành, được tổ 

chức trong học kỳ 2 của năm thứ 1. Sinh viên thăm quan các cơ sở xã hội trong thời gian là 1 

tuần. Trong tuần này, sinh viên thăm quan các cơ sở xã hội trong tỉnh gồm Trung tâm Bảo trợ 

xã hội, Làng trẻ em SOS, Trường thiểu năng Hoa Phong Lan….và một số cơ sở xã hội khác 

để hiểu rõ về cơ sở như lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, đối tượng phục vụ, các dịch vụ 

chính, vai trò của cơ sở đối với cộng đồng…Thông qua việc tham quan các cơ sở xã hội giúp 

sinh viên có cái nhìn rõ hơn về các vấn đề xã hôi, sự nảy sinh, …và các chính sách an sinh 

nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, và các dịch vụ công tác xã hội. Hoạt động này giúp sinh 

viên hiểu về ngành công tác xã hội, tinh thần dấn thân và các kỹ năng mềm khác. 

21CP2210 - Thực tập nghề nghiệp 2 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 0 – Thực hành: 3 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Thực tập nghề nghiệp 2 là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức Ngành được tổ chức 

trong học kỳ II năm học thứ hai. Học phần “Thực tập nghề nghiệp 2” nhằm cung cấp cho sinh viên 

cơ hội thực hành phương pháp công tác xã hội với cá nhân và gia đình tại các cơ sở, cơ quan hoặc tổ 

chức làm về công tác xã hội (gọi chung là cơ sở xã hội) hiện đang hoạt động. Thông qua việc thực 

tập, sinh viên có khả năng áp dụng các kiến thức và phương pháp thực hành CTXH cá nhân và gia 

đình trên lớp vào thực tế. Học phần cũng giúp sinh viên thực hành các kỹ năng liên quan trong tiến 

trình trợ giúp, hình thành thái độ tích cực và động lực hướng đến học tập nhằm phát triển nghề nghiệp 
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bản thân cũng như phát triển tinh thần phục vụ cộng đồng và tinh thần dấn thân của một tác viên xã 

hội vì một xã hội công bằng. 

21CP3503 - Thực tập nghề nghiệp 3 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 0 – Thực hành: 3 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Công tác xã hội với nhóm 

Học phần Thực tập nghề nghiệp 3 nhằm cung cấp cho sinh viên cơ hội thực hành phương 

pháp công tác xã hội với nhóm tại các cơ sở, cơ quan, tổ chức làm về công tác xã hội (gọi 

chung là cơ sở xã hội). Qua đó sinh viên hình thành khả năng áp dụng kiến thức môn công 

tác xã hội với nhóm vào các đối tượng thực tập trong công tác xã hội. Thực hành tiến trình 

công tác xã hội với nhóm, hình thành và phát triển kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp. 

Học phần này cũng hình thành thái độ tích cực và động lực hướng đến học tập nhằm phát 

triển nghề nghiệp bản thân hướng đến một xã hội công bằng. 

21CP3205 - Thực tập nghề nghiệp 4 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 0 – Thực hành: 3 – Bài tập: 0) 

Học phần: Bắt buộc   Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Tổ chức và phát triển cộng đồng 

Học phần Thực tập nghề nghiệp 4 (thực tập phát triển cộng đồng) thuộc học phần bắt buộc, 

nhằm giúp sinh viên liên hệ, áp dụng lý thuyết phát triển cộng đồng vào thực tiễn tại một cộng 

đồng cụ thể và từ thực tiễn giúp sinh viên hiểu rõ hơn, sâu hơn những lý thuyết đã học. Học 

phần chú trọng vào việc rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng giao tiếp, thiết lập mối quan hệ 

tin cậy với chính quyền, các ban ngành, cán bộ và người dân tại cộng đồng. Bên cạnh đó, học 

phần thực tập chú trọng trang bị cho sinh viên hình thành những ý thức và khả năng nhìn nhận 

cộng đồng dưới cái nhìn toàn diện về tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội và chính trị. Điều quan 

trọng mà học phần hướng đến thông qua quá trình thực tập thực tế tại cộng đồng là cung cấp 

các cơ hội sinh viên phát triển những kỹ năng và năng lực chuyên môn trong thực hành nghề 

như kỹ năng hội nhập và làm việc với cộng đồng; xây dựng hồ sơ cộng đồng; nhận diện nhu 

cầu, vấn đề và thế mạnh của cộng đồng; truyền thông giao tiếp; tạo sự tham gia; tổ chức và 

lên kế hoạch, lượng giá. Mặt khác, trên cơ sở kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp, học phần 

tập trung phát triển năng lực làm việc nhóm của sinh viên thông qua việc xây dựng các kế 

hoạch chiến lược can thiệp giải quyết một vấn đề cụ thể tại cộng đồng. Ngoài ra, học phần 

hướng tới giúp sinh viên phát triển/ củng cố tinh thần dấn thân của một tác viên phát triển vì 
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một xã hội công bằng và xây dựng tác phong chuyên nghiệp của một nhân viên xã hội khi 

làm việc với cộng đồng. 

21CP3203 - Công tác xã hội với người cao tuổi 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần công tác xã hội với người cao tuổi là một trong những lĩnh vực của công tác xã hội, 

theo đó nhân viên công tác xã hội sử dụng những kiến thức, phương pháp, kỹ năng, giá trị, 

đạo đức nghề nghiệp công tác xã hội đối với người cao tuổi dựa trên những nghiên cứu về các 

khía cạnh xã hội, tâm lý, văn hóa, sinh học và tinh thần của người cao tuổi. Qua đó, học phần 

này sẽ cung cấp cho sinh viên về cơ sở lý luận người cao tuổi, các kỹ năng, vai trò, hệ thống 

chính sách, pháp luật, chương trình cũng như một số mô hình hỗ trợ người cao tuổi. 

21CP3203 - Công tác xã hội học đường 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: - Nhập môn Công tác xã hội; Hành vi con người và môi trường xã hội 

1; Hành vi con người và môi trường xã hội 2 

Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết về lịch sử CTXH học đường, vai trò và 

chức năng của NVXH học đường; những hiểu biết về các vấn đề hành vi của học sinh xảy ra 

trong trường học, những khó khăn học sinh có thể gặp phải trong quá trình học tập mà chúng 

cần đến sự trợ giúp của NVXH học đường. Bên cạnh đó, học phần trang bị cho người học kỹ 

năng thực hành CTXH học đường ở mức vi mô tập trung vào học sinh và mức vĩ mô tập trung 

vào trường học. Cuối cùng học phần giúp người học hiểu và áp dụng được cách đánh giá các 

can thiệp trong thực hành CTXH học đường.  

21CP3210 - Công tác xã hội  với người khuyết tật 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Nhập môn công tác xã hội  

Học phần Công tác xã hội với người khuyết tật là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức 

chuyên ngành, được giảng dạy trong học kỳ 3 của năm thứ 4 cung cấp kiến thức về người 

khuyết tật, các dạng tật, nguyên nhân, khó khăn nhu cầu của người khuyết tật, chính sách 

pháp luật, các mô hình dịch vụ hỗ trợ cho người khuyết tật. Môn học cung cấp cách tiếp cận 
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hệ thống về công tác xã hội đối với người khuyết tật, nhân viên công tác xã hội cũng có những 

lưu ý khi làm việc với người khuyết tật.  

21CP4107 - Công tác xã hội với người nghiện chất 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Công tác xã hội với người nghiện chất là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức Cơ 

sở ngành được giảng dạy trong học kỳ I năm học thứ tư.  Học phần này giới thiệu tổng quan 

về chất gây nghiện bao gồm lịch sử chất gây nghiện (ma túy), thực trạng và tác động của ma 

túy lên người sử dụng, các lý thuyết/phương pháp/mô hình tiếp cận với người nghiện ma túy, 

nguyên nhân và hình thái sử dụng chất gây nghiện, những vấn đề liên quan đến nghiện ma 

túy và HIV, vai trò của nhà nước, cộng đồng, gia đình và nhân viên xã hội đối với người 

nghiện ma túy, kỹ năng tham vấn điều trị nghiện ma túy. Môn học cũng giới thiệu về quản lý 

trường hợp và thực hành quản lý trường hợp đối với người nghiện ma túy bao gồm tổng quan, 

các nguyên tắc, vai trò của nhân viên xã hội, những kỹ năng cần thiết và quy trình quản lý 

trường hợp đối với người nghiện ma túy. 

21CP3204 - Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức 

Ngành được giảng dạy trong học kỳ II năm học thứ ba. Học phần giới thiệu những kiến thức 

tổng quan về sức khỏe và bệnh tật, hệ thống y tế ở Việt Nam, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

Học phần tập trung vào lĩnh vực công tác xã hội trong bệnh viện, cung cấp những kiến thức 

liên quan đến lịch sử phát triển CTXH trong bệnh viện trên thế giới và Việt Nam, vai trò của 

nhân viên công tác xã hội, nhiệm vụ của CTXH bệnh viện, lý thuyết ứng dụng, những mô 

hình và quy trình thực hành công tác xã hội trong bệnh viện, quản lý trường hợp trong công 

tác xã hội bệnh viện. Học phần cũng cung cấp những hiểu biết về chính sách/dịch vụ trong 

lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Thông qua học phần, sinh viên có cơ hội áp dụng những kỹ 

năng/kỹ thuật trong thực hành chăm sóc sức khỏe, hiểu biết về giá trị đạo đức của việc thực 

hành CTXH chuyên nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đối với những nhóm người 

bệnh đặc thù. 
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21CP4202 - Công tác xã hội trong sức khỏe tâm thần 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết:  

- Công tác xã hội cá nhân và gia đình 

- Công tác xã hội nhóm 

- Hành vi con người và môi trường xã hội 1 

- Hành vi con người và môi trường xã hội 2 

Thông qua học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức chung như các khái 

niệm, các lý thuyết tiếp cận và vai trò của nhân viên xã hội trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần. 

Bên cạnh đó nó bao gồm những kiến thức về một số rối loạn tâm thần và cách chẩn đoán, hỗ 

trợ ban đầu của nhân viên xã hội. Học phần này cũng bao gồm những kiến thức về một số 

chính sách hỗ trợ đối với người bị rối loạn tâm thần, mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần 

tại cộng đồng và những nguyên tắc đạo đức của nhân viên xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức 

khỏe tâm thần.  

21CP3205 - Giáo dục cộng đồng 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Tổ chức và phát triển cộng đồng  

Học phần trình bày khái quát hệ thống giáo dục và đào tạo, mối tương quan giữa giáo dục và 

phát triển, để thấy rõ vai trò giáo dục để phát triển. Học phần cung cấp khái niệm, mục tiêu, 

vai trò cũng như đặc điểm của giáo dục cộng đồng. Bên cạnh đó giúp sinh viên tìm hiểu một 

số ví dụ về sáng kiến giáo dục cộng ở các nước nhằm nhận diện rõ nét hơn về vai trò và chiến 

lược giáo dục cộng đồng đối với phát triển cộng đồng. Học phần cũng trình bày cơ sở học tập 

cũng như việc học tập của người lớn. Đồng thời học phần trình bày cho sinh viên các mô hình 

giảng dạy áp dụng trong giáo dục cộng đồng; các bước tổ chức và thiết kế một khoá hoặc một 

chương trình tập huấn cũng như cung cấp các phương pháp và kỹ năng thực hành giáo dục 

cộng đồng. 

21CP4203 - Giám sát và đánh giá dự án 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Xây dựng và quản lý dự án phát triển  
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Học phần Giám sát và đánh giá dự án là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức ngành, được 

giảng dạy trong học kỳ 2 của năm thứ 4 cung cấp kiến thức về giám sát và đánh giá dự án, 

mục đích, phân loại, các bước thực hiện, các lưu ý khi thực hiện hoạt động giám sát và đánh 

giá dự án. Thông qua việc hiểu về cách lập kế hoạch, xây dựng chỉ báo, các phương pháp thu 

thập và xử lý thông tin hoạt động giám sát và đánh giá dự án có thể áp dụng trong một số dự 

án cụ thể. Thêm vào đó, các yêu cầu của một báo cáo giám sát cũng như cách quản lý các 

thông tin của giám sát và đánh giá dự án cũng được cung cấp. 

21CP4204 - Phát triển kinh tế cộng đồng 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập : 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: có 

Học phần phát triển kinh tế cộng đồng là học phần tự chọn thuộc kiến thức ngành giảng dạy 

học kỳ II năm 4. Học phần nhằm giới thiệu sinh viên các khái niệm liên quan đến phát triển 

kinh tế cộng đồng và cách tiếp cận phát triển kinh tế cộng đồng bao gồm các nguyên tắc và 

chiến lược phát triển kinh tế cộng đồng, so sánh phát triển kinh tế cộng đồng với phát triển 

kinh tế địa phương. Học phần trình bày sự cần thiết, yêu cầu và vai trò của tổ chức phát triển 

kinh tế cộng đồng tại địa phương. Bên cạnh đó, học phần cung cấp các chiến lược trong cách 

tiếp cận sinh kế bền vững cũng như chiến lược phát triển kinh tế hộ gia đình. Ngoài ra một số 

công cụ và kỹ thuật dùng trong phát triển kinh tế cộng đồng cũng được đề cập đến trong học 

phần. 

21CP3206 - Phát triển bền vững 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Phát triển bền vững là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức bổ trợ, được giảng 

dạy trong học kỳ 2 của năm thứ 3 cung cấp kiến thức về tổng quan phát triển bền vững, mục 

đích, nội dung, nguyên tắc của phát triển bền vững. Thông qua việc tìm hiểu các chủ đề của 

phát triển bền vững gồm kinh tế, xã hội và môi trường; các chỉ tiêu về tính bền vững của phát 

triển cũng như những mục tiêu, và chiến lược phát triển bền vững để có thể áp dụng trong 

một số lĩnh vực cụ thể tại Việt Nam. 
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21CP4205 - Truyền thông cho phát triển 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Truyền thông cho phát triển là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức bổ trợ được 

giảng dạy trong học kỳ II năm học thứ tư. Học phần Truyền thông cho phát triển cung cấp 

những khái niệm liên quan đến truyền thông, khoa học hành vi và truyền thông giáo dục thay 

đổi hành vi, lý thuyết truyền thông cho phát triển ở cấp độ cá nhân, nhóm và cộng đồng. Học 

phần cũng cung cấp những kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc vận động nguồn lực và 

xây dựng mạng lưới hỗ trợ. Thực hành việc xây dựng kế hoạch truyền thông, thực hiện và 

đánh giá có sự tham gia của đối tượng truyền thông. Thông qua việc thiết kế và sử dụng các 

công cụ, kênh, phương pháp truyền thông sẽ tạo điều kiện để trẻ em, gia đình, cộng đồng nâng 

cao nhận thức, phát triển và tham gia hiệu quả vào quá trình giải quyết vấn đề và ra quyết 

định. 

21CP4304 - Chuyên đề công tác xã hội 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Công tác xã hội cá nhân và gia đình; Công tác xã hội với nhóm; Tổ chức 

và phát triển cộng đồng. 

Học phần Chuyên đề công tác xã hội tập trung vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, 

bao gồm việc tìm hiểu các khái niệm cơ bản về con người và xã hội, về vai trò và phạm vi 

hoạt động của nhân viên công tác xã hội ở cấp cơ sở xã/phường/thị trấn, về các vấn đề ưu tiên 

trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng giai đoạn hiện nay. Môn học cũng bao gồm công tác xã 

hội trong thực hành chăm sóc sức khỏe cộng đồng với các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe 

cộng đồng. Quá trình thúc đẩy và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Môn học cung cấp thêm một 

số vấn đề và bệnh thường gặp trong cộng đồng. 

21CP3205 - Chuyên đề phát triển cộng đồng 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Có 

Học phần Chuyên đề phát triển cộng đồng là học phần tự chọn thuộc kiến thức bổ trợ ngành, 

giảng dạy học kỳ II năm 4. Học phần giới thiệu cho sinh viên những khái niệm liên quan đến 
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phát triển kinh tế địa phương như phát triển, phát triển kinh tế, phát triển kinh doanh, phát 

triển kinh tế cộng đồng và cung cấp một tiến trình hoạch định phát triển kinh tế địa phương. 

Đồng thời học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng trong quy trình đánh giá 

phát triển kinh tế địa phương cũng như những kiểu biết trong việc xác định tầm nhìn, mục 

tiêu và chỉ tiêu phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt quan trọng trong học phần này là cung 

cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng trong việc xác định phương án kế hoạch chiến 

lược cũng như cách thức lập kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện phát triển kinh tế địa 

phương. Ngoài ra, học phần trang bị những kiến thức, kỹ năng và năng lực theo dõi, đánh giá 

thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế địa phương. 

21CP4208 - Khóa luận tốt nghiệp 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 3 – Thực hành: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: có 

Học phần khóa luận là học phần tự chọn có điều kiện thuộc khối kiến thức ngành được tổ 

chức thực hiện ở học kỳ II năm thứ 4. Học phần này được thiết kế dành cho các sinh viên 

khá giỏi. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện một nghiên cứu 

khoa học trong thời gian 3 tháng. Quá trình thực hiện khóa luận giúp sinh viên củng cố và 

đào sâu kiến thức đã học và sẵn sàng cho việc tham gia vào môi trường làm việc sau khi tốt 

nghiệp. 

 

 


